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LH quyền: Trẻ em có 

quyền được tham gia 

các hoạt động thể dục 

và vui chơi :Bài1: HH: 

Thổi nơ bay 

- Tay: Đưa tay ra phía 

trước, phía sau 

- Bụng: Đứng cúi về 

trước 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật tại chỗ                     

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

(N1) ; Lộn cầu 

vồng(N3) ; Cáo và Thỏ 

(N2)                               

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

o
9

q
fu

sm
Tk

EU

s x 1

UBND XÃ AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

1

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ 5 TUỔI, NĂM HỌC 2025 - 2026

THỜI GIAN THỰC HỆN: 35 TUẦN (TỪ 8/ 9/ 2025 -> 22/ 5/ 2026)

TT Mạng nội dung chủ đề 
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Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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https://youtu.be/o9qfusmTkEU
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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TT Mạng nội dung chủ đề 
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 2 : 

HH: Thổi bóng bay 

- Tay: Đưa 2 tay ra phía 

trước, sang ngang 

- Bụng: Quay người 

sang 2 bên 

- Chân: Bước chân trái 

sang bên trái, chân phải 

thẳng (ngược lại) 

- Bật: Bật tiến về trước             

- TCVĐ:  Nhảy lò cò( 

N1); Bẫy chuột(N2); Xi 

bô khoai( N3)

h
tt

p
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s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Bài 3: HH: Đưa tay lên 

cao hít vào, hạ tay 

xuống thở ra 

- Tay: Đánh xoay tròn 2 

cánh tay (Cuộn len) 

- Bụng: Nghiêng người 

sang 2 bên 

- Chân: Đưa chân ra 

các phía 

- Bật: Bật luân phiên 

chân trước, chân sau           

; TCVĐ: N1: Mèo và 

chim sẻ; N2: Nhảy lò 

cò; N3: Ếch nhảy; N4: 

Gieo hạt                                                     

h
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s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.
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1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Bài 4: HH: Thổi nơ bay 

- Tay: 2  tay cuộn trước 

ngục, đưa sang ngang

- Bụng: Đứng cúi người 

về trước 

- Chân: Bước khụy gối

- Bật: tách khép chân   ; 

TCVĐ: N1: N2: Mèo 

đuổi chuôt; N3: Xi bô 

khoai

x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.
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Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Mạng hoạt động chủ 
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 5: 

HH: Thổi bóng bay 

- Tay: Đánh chéo 2 tay 

ra 2 phía trước, sau 

- Bụng: Cúi về trước, 

ngửa ra sau 

- Chân: Nâng cao chân, 

gập gối

- Bật: tách khép chân   ; 

TCVĐ: N1: Duyệt 

binh;  N2: Mèo đuổi 

chuôt; N3: Lộng cầu 

vồng N4: Gieo hạt 

h
tt

p
s:
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e/

7
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tV

N
0
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V
w

s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
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M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 6: 

HH: Ngửi hoa 

- Tay: Luân phiên từng 

tay đưa lên cao 

- Bụng: Quay người 

sang bên 

- Chân: Bước khuỵu 

một chân về phía trước 

chân sau thẳng 

- Bật: Tách khép chân    

TCVĐ: N1: Gieo hạt ; 

N2: Gió thổi cây 

nghiêng; N3: Rồng rắn 

lên mây                    

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

Y
g
p
z7

G
iR

1
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s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.
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1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 7: 

HH: Làm còi tàu 

- Tay: Đánh xoay tròn 2 

cánh tay 

- Bụng: Đứng quay 

người sang 2 bên 

- Chân:  Ngồi khuỵu 

gối 

- Bật: Bật tại chỗ                                     

TC: N1: Hái hoa  ,  N2: 

Gieo hạt,     N3: Rồng 

rắn lên mây; N4: Gió 

thổi cây nghiêng
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p
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s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng

7
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 
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ư
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n
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 l
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 n
ộ
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ã
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L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

LHquyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi : Bài 8: 

HH: Gà gáy 

- Tay: Đưa tay ra phía 

trước, sau 

- Bụng: Đứng quay 

người sang 2 bên 

- Chân:  Đứng đưa 1 

chân ra trước lên cao 

- Bật: Bật tách khép 

chân TCVĐ: N1: Ếch 

nhảy;  N2: Mèo và 

chim se; N3: Cáo và 

Thỏ 

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

O
_
zj

H
sH

2
D

5
0

s x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
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g
 l

in
k
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ộ
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d
u

n
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M
ã
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ở
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 9: 

HH: ( Còi ô tô. Hít thở) 

Máy bay bay ù..ù 

- Tay: Đưa ra phía 

trước, sang ngang 

- Bụng: Cúi người về 

trước, ngửa ra sau 

- Chân: Ngồi xổm đứng 

lên liên tục 

- Bật: Bật luân phiên 

chân trước, chân sau   ;   

TCVĐ: N2: Chèo 

thuyền;  N3: Máy bay ù 

ù

x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 
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C
ộ
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g
u

ồ
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 10: 

HH: Thổi bóng bay 

- Tay: Đánh hai tay ra 

hai phía trước,sau 

- Bụng: Đứng cúi về 

trước 

- Chân: Nâng cao chân, 

gập gối 

- Bật: Bật tiến về trước    

; TCVĐ: N1: Mưa rơi; 

N2: Trười nắng trời 

mưa; N3: Ếch ộp

x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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TT Mạng nội dung chủ đề 
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ư
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ồ
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LH quyền được tham 

gia các hoạt động thể 

dục và vui chơi :Bài 11: 

HH: Đưa tay lên cao hít 

vào, hạ tay xuống thở 

ra 

- Tay: Luân phiên từng 

tay đưa lên cao 

- Bụng: Quay người 

sang 2 bên 

- Chân: Chân: Bước 

chân trái sang bên trái, 

chân phải thẳng ( 

ngược lại) 

- Bật: Bật tách khép 

chân

x 1

2

C1- CS1: Giữ tư thế 

đúng khi đứng, ngồi, 

đi (không cần nhắc 

nhở);

B
C

Giữ tư thế đúng khi 

đứng, ngồi, đi (không 

cần nhắc nhở);

Tham gia các hoạt động 

trong ngày ở mọi tư thế
x 1

3

C1- CS2: Thường 

xuyên tham gia các 

hoạt động thể chất.

B
C Thường xuyên tham gia 

các hoạt động thể chất.

Thường xuyên tham gia 

các hoạt động thể chất.
x 1

 Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

K
Q

M
Đ

1

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập thể 

dục sáng
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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C
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ồ
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4

C1-CS3: Duy trì thể 

lực khi tham gia hoạt 

động thể chất trong 

môi trường thay đổi

B
C

Duy trì thể lực khi tham 

gia hoạt động thể chất 

trong môi trường thay 

đổi

Duy trì thể lực khi tham 

gia hoạt động thể chất 

trong môi trường thay 

đổi

x 1

5

C1-CS4: Dễ dàng 

tham gia hoạt động thể 

chất với nhóm bạn 

chơi mới, môi trường 

mới.

B
C

Dễ dàng tham gia hoạt 

động thể chất với nhóm 

bạn chơi mới, môi 

trường mới.

Dễ dàng tham gia hoạt 

động thể chất với nhóm 

bạn chơi mới, môi 

trường mới.

x 1

* * * * * * * * * * * 0

* Vận động: đi * * * * * * * * * * * 0

6

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đứng một 

chân và giữ thẳng 

người trong 10 giây

K
Q

M
Đ Đứng một chân, giữ 

thẳng người trong 10 

giây

TC: Con cò x 1

7

 Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi khuỵu gối N
D

C
T

Đi khuỵu gối

Dạy kỹ năng: Đi khuỵu 

gối; TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây

x 1

8

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi bằng mép 

ngoài bàn chân

N
D

C
T Đi bằng mép ngoài bàn 

chân

VĐCB: Đi bằng mép 

ngoài bàn chân ; - 

TCVĐ: Bẫy chuột

x 1

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

12
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C
ộ
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ồ
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Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi trên dây 

dài 3-4m đặt trên sàn

 VĐCB: Đi trên dây. 

TCVĐ: Kéo co

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

N
A

cQ
b
q
rn

jb
c

s x 1

Nhanh nhẹn, dẻo dai, 

khéo léo khi phối hợp 

thực hiện vận động 

chạy và vượt qua 2-3 

chướng ngại vật

TCVĐ: Cướp cờ

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
ac

eb
o
o

k
.c

o
m

/s
h

ar
e/

v
/T

jx
iR

S
w

6
9
U

t7
F

E
C

v
/?

m
ib

ex
ti

d
=

w
8

E
B

q
M

x 1

C3-CS5: Thực hiện 

phối hợp các vận 

động: đi lên - xuống 

trên mặt phẳng 

nghiêng, vượt qua 

chướng ngại vật; leo, 

trèo, di chuyển trên 

các mô hình vận động 

không cần sự hỗ trợ;

9 B
C

13
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Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi trên cầu 

thùm

TC: Bé làm xiếc giỏi: 

Đi trên cầu thùm
x 1

Trèo lên, xuống 7 gióng 

thang ở độ cao 1,5m so 

với mặt đất

Trèo lên, xuống 7 gióng 

thang ở độ cao 1,5m 
x 1

Giữ được thăng bằng 

cơ thể, không làm rơi 

vật đang đội trên đầu 

khi đi trên ghế thể dục

Trò chơi: Bé giữ thăng 

bằng khi đi trên ghế TD
x 1

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi lên, xuống 

trên ván dốc dài 2,5m, 

rộng 0,3m, một đầu kê 

cao 0,3m

VĐCB: Đi trên ván kê 

dốc. TCVĐ: Nhảy lò cò 
x 1

10

Giữ được thăng bằng 

cơ thể, nhịp nhàng, 

khéo léo khi thực hiện 

vận động đi nối bàn 

chân tiến, lùi

N
D

C
T Đi nối bàn chân tiến, 

lùi

 Dạy KNVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi; 

TCVĐ: Bé giữ thăng 

bằng

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

x
u
w

zc
a

h
4
L

h
M

s x 1

C3-CS5: Thực hiện 

phối hợp các vận 

động: đi lên - xuống 

trên mặt phẳng 

nghiêng, vượt qua 

chướng ngại vật; leo, 

trèo, di chuyển trên 

các mô hình vận động 

không cần sự hỗ trợ;

9 B
C

14

https://youtu.be/xuwzcah4LhM
https://youtu.be/xuwzcah4LhM
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11

Kiểm soát được vận 

động, phản xạ nhanh 

khi đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 4-5 lần

N
D

C
T Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

 Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh. 
x 1

12

Kiểm soát được vận 

động, phản xạ nhanh 

khi đi thay đổi hướng 

(dích dắc) theo hiệu 

lệnh 

T
L

H
D Đi thay đổi hướng (dích 

dắc) theo hiệu lệnh
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.

fa
ce

b
o
o
k
.c

o

m
/s

h
ar

e/
v
/9

P
p
Y

s4
K

H
tt

S

x 1

13

Kiểm soát được vận 

động, phản xạ nhanh 

khi đi thay đổi hướng 

vận động ít nhất 3 lần 

theo đúng hiệu lệnh 

K
Q

M
Đ

Đi thay đổi hướng theo 

hiệu lệnh

 Trò chơi: Bé đi thay 

đổi hướng theo hiệu 

lệnh

h
tt

p
s:

//
y

o
u
tu

.

b
e/

1
2

fJ
t4

fL
_
-

8 s x 1

14

Giữ được thăng bằng, 

phối hợp nhịp nhàng 

với bạn khi thực hiện 

vận động đi dép đôi

Đ
P TCVĐ: Đi bộ 3 chân TCVĐ: Đi bộ 3 chân

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.

b
e/

ZK
W

Yg
-

N
R

i9
w

?s
i=

0
2

E

x 1

Đi đều bước TCVĐ: Duyệt binh

h
tt

p
s:

//

y
o
u
tu

.b

e/
i1

x
D

Q
K

S
Q

z
x 1

Đội hình đội ngũ  Rèn đội hình đội ngũ x 1

* Vận động: chạy * * * * * * * * * * 0

Đ
P15

Mạnh mẽ, khéo léo, 

phối hợp nhịp nhàng 

khi đi theo đội hình, 

đội ngũ và đi đều 

bước

15
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16 Lăn bóng bằng chân Đ
P Lăn bóng bằng chân

VĐCB: Lăn bóng bằng 

2 chân; TCVĐ: Ném 

bóng qua lưới

x 1

17

Giữ được thăng bằng, 

phối hợp nhịp nhàng 

với bạn khi thực hiện 

vận động chạy nhấc 

cao đùi

Đ
P Đi cà kheo

TCVĐ: Chạy nhấc cao 

đùi

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.

b
e/

S
D

F
2
sR

jn

g
V

g
?s

i=
o
F

p

D
C

b
t1

J-
9
iO

-

x 1

18

Kiểm soát được vận 

động chạy thay đổi 

hướng vận động ít nhất 

3 lần theo đúng hiệu 

N
D

C
T Chạy thay đổi hướng 

vận động tốc độ theo 

đúng hiệu lệnh

TCVĐ: Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh

h
tt

p
s:

//
d
ri

v

e.
g
o
o
g
le

.c

o
m

/f
il

e/
d
/1

S
V

y
K

Q
U

x 1

19

Kiểm soát được vận 

động chạy thay vượt 

chướng ngại vật ít nhất 

3 bậc liên tục

K
Q

M
Đ Chạy thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh

TCVĐ: Chạy vượt 

chướng ngại vật

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/
v

-

u
Z

B
b

U
y

a8

0
?s

i=
H

7
A

x 1

20

C3-CS6: Chạy được 

18- 20m m liên tục 

theo hướng thẳng 

trong 5-7 giây

B
C

Chạy 18m liên tục theo 

hướng thẳng trong 5-7 

giây

TCVĐ: Đua cờ tiếp sức
h

tt
p

s:
//

y
o

u
tu

.b
e/

T
fo

H
F

T

H
N

a5
4

s x 1

21

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 

được vận động chạy 

chậm 100 - 120m N
D

C
T

Chạy chậm 100 - 120m
TCVĐ: Chạy chậm 100 

- 120m

h
tt

p
s:

//
y

o
u
tu

.b
e/

zU
c8

C
a

g
0
C

M
Y

s x 1

22

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 

tốc độ chạy liên tục 

150m không hạn chế 

thời gian

N
D

C
T Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời gian

Trò chơi: bé chạy 

nhanh
x 1

16

https://youtu.be/zUc8Cag0CMY
https://youtu.be/zUc8Cag0CMY
https://youtu.be/zUc8Cag0CMY
https://youtu.be/zUc8Cag0CMY
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Đá bóng vào gôn TCVĐ: Đá bóng

h
tt

p
s:

//
d
o

cs
.g

o
o
g
le

.

co
m

/d
o
cu

m
en

t/
d
/1

_

x 1

Biết ném và bắt bóng 

bằng hai tay từ khoảng 

cách xa 4m

LH Q5: Quyền được 

giáo dục học tập và 

phát triển năng khiếu: 

Dạy trẻ VĐCB: Ném và 

bắt bóng bằng hai tay 

từ khoảng cách xa 4m, 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

x 1

* * * * 0

24

Thể hiện sự dẻo dai, 

khả năng phối hợp 

nhịp nhàng, khéo léo 

khi thực hiện vận động 

bò bằng bàn tay và bàn 

chân giữa 2 đường kẻ 

rộng 40cm, dài 4-5m 

không chệch ra ngoài

N
D

C
T

Bò cao

 Dạy kỹ năng VĐCB: 

Bò cao( Bò bằng bàn 

tay, bàn chân…)  

TCVĐ: Ếch nhảy
h

tt
p

s:
//

y
o

u
tu

.b
e/

P
6

m
b

0
K

-

7
A

O
I

s x 1

23 B
C

* Vận động: bò, trườn, trèo

C3-CS7: Phối hợp với 

người khác thực hiện 

vận động có sử dụng 

dụng cụ.

17
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25

Thể hiện sự dẻo dai, 

khả năng phối hợp 

nhịp nhàng, khéo léo 

khi thực hiện vận động 

bò trong đường zic zăc 

(có 7 điểm zic zắc, mỗi 

điểm cách nhau 1,5m) 

đúng yêu cầu

K
Q

M
Đ

Bò thấp zic zắc

VĐCB:Dạy trẻ bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

theo đường ziczac qua 

7 điểm. TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à

x 1

26

Mạnh dạn, nhanh 

nhẹn, khéo léo khi bò 

chui qua ống dài 1,5 x 

0,6m liên tục, không 

N
D

C
T

Bò chui qua ống

Dạy trẻ: Bò chui qua 

ống dài 1,5x 0,6 m 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

x 1

27

Biết phối hợp tay chân 

nhịp nhàng, khéo léo 

trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 1,5m x 30cm 

đúng kỹ thuật

N
D

C
T Trườn kết hợp trèo qua 

ghế TD

Dạy trẻ : Trườn sấp 3,5 

m kết hợp trèo qua ghế 

TD 1,5 x0,3m. TCVĐ: 

Xi bô khoai

x 1

* * * * * * * * * * 0

28

Phối hợp được tay 

mắt, khéo léo trong 

vận động đi, đập và 

bắt bóng nẩy từ 4-5 lần 

liên tiếp

K
Q

M
Đ

Đi, đập và bắt bóng nẩy

Dạy trẻ: Đi, đập và bắt 

bóng bằng 2 tay. 

TCVĐ: Ếch nhảy

h
tt

p
s:

//
yo

u
t

u
.b

e/
a6

9
ZK

iI

O
v9

0

s x 1

* Vận động: tung, ném, bắt

18

https://youtu.be/a69ZKiIOv90
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C
ộ
n

g

N
g
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ồ
n

29

Phối hợp tay mắt, sư 

khéo léo khi thực hiện 

vận động tung bóng 

lên cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

N
D

C
T Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay

 Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay
x 1

30

Ném vật về phía trước 

bằng 1 tay đúng kỹ 

thuật N
D

C
T

Ném xa bằng 1 tay

VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay; TCVĐ: Nhảy vào 

nhảy ra

x 1

31

Ném vật về phía trước 

bằng 2 tay đúng kỹ 

thuật N
D

C
T

Ném xa bằng 2 tay Ném xa bằng 2 tay              x 1

32

Ném được trúng đích 

đứng cao 1,5m ở 

khoảng cách xa 2m, 

đường kính 40cm bằng 

1 tay

K
Q

M
Đ

Ném trúng đích đứng 

bằng 1 tay

VĐCB: Ném trúng đích 

đứng bằng 1 tay; 

TCVĐ: Nhảy lò cò

x 1

33

Ném được trúng đích 

đứng cao 1,5m ở 

khoảng cách xa 2m, 

đường kính 40cm bằng 

K
Q

M
Đ

Ném trúng đích đứng 

bằng 2 tay

VĐCB: Ném trúng đích 

đứng bằng 2 tay;   

TCVĐ:Đánh bóng 

chuyền

x 1

Ném trúng đích ngang 

bằng 1 tay

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang bằng 1 tay; 

TCVĐ: Mèo và chim sẻ h
tt

p
s:

//
y
o

u
tu

.b
e/

q
y
a

tT
m

o
d
2
w

M
 

s x 1
Ném được trúng đích 

ngang ở khoảng cách 

xa 2m, đường kính 

40cm bằng 1, 2 tay

34

T
L

H
D
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https://youtu.be/qyatTmod2wM
https://youtu.be/qyatTmod2wM
https://youtu.be/qyatTmod2wM
https://youtu.be/qyatTmod2wM
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N
g
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ồ
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Ném trúng đích ngang 

bằng 2 tay

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang bằng 2 tay  - 

TCVĐ: Bé làm xiếc 

giỏi

x 1

TCVD: Đua rết

h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
K

w
y
m

S
B

P
e4

q
c?

si

=
k
Y

Q
B

u
R

x 1

TCVĐ: Kéo mo cau h
tt

p
s:

/

/d
ri

x 1

TCVĐ: Lộn cầu vồng

h
tt

p

s:
//

y

o
u

t

x 1

TCVĐ: Bịt mắt đánh 

trống h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o

x 1

TCVĐ: Kéo co

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

TCVĐ: Băng chuyền
h

tt
p

s:
//

d
ri

v

x 1

Ném bóng vào lon
TCVĐ: Ném bóng vào 

lon h
tt

p
s:

/

/d
ri

ve
.

go
o

gl
e.

x 1

Phi tiêu
TCVĐ: Ném bóng vào 

băng dính

h
tt

p
s:

//

p
in

.i
t/

7

zU
JV

g

cd
0

x 1

Ném bóng rổ Trò chơi: Ném bóng rổ x 1

Ném được trúng đích 

ngang ở khoảng cách 

xa 2m, đường kính 

40cm bằng 1, 2 tay

Biết phối hợp các bộ 

phận trên cơ thể để 

chơi trò chơi vận 

động

35 Đ
P

34

T
L

H
D

Phối hợp các bộ phận 

trên cơ thể để chơi trò 

chơi vận động

20

https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
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36

Tập trung, khéo léo 

thực hiện vận động 

chuyền, bắt bóng qua 

đầu, qua chân

N
D

C
T Chuyền, bắt bóng qua 

đầu, qua chân

Dạy VĐCB: Chuyền, 

bắt quả qua đầu, qua 

chân , TCVĐ: Tung 

bóng qua lưới

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

8

X
O

T
T

R
2
sQ

fs

s x 1

37

Tập trung, khéo léo 

thực hiện vận động 

chuyền, bắt bóng qua 

đầu chuyển ra sau lưng 

hoặc ra phía trước 

T
L

H
D Chuyền, bắt bóng qua 

đầu chuyển ra sau lưng 

hoặc ra phía trước

Trò chơi: Chuyền bóng 

bằng giấy

h
tt

p
s:

//
d

ri
ve

.g
o

o
gl

e.
co

m

/f
ile

/d
/1

R
_K

x 1

38

Biết dùng một số bộ 

phận cơ thể để giữ đồ 

vật

Đ
P

Giữ bóng bằng 2 chân, 

2 cẳng tay, cằm... kết 

hợp đi tiến về phía 

trước 2m

TCVĐ: Sức mạnh của 

vòi voi

h
tt

p
s:

//
d

ri

ve
.g

o
o

gl
e.

co
m

/f
ile

/d

x 1

* * * * * * * * * * * 0

39

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động nhẩy bao bố

Đ
P Nhảy bao bố TCVĐ: Nhảy bao bố

h
tt

p
s:

//
d

o

cs
.g

o
o

gl
e.

c

o
m

/d
o

cu
m

x 1

40

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động bật xa 40 - 

50 cm

N
D

C
T

Bật xa 40- 50cm

Dạy kỹ năng VĐCB: 

Bật xa 40-50cm. 

TCVĐ: Mèo và chim sẻ

h
tt

p
s:

//
y
o
u

t

u
.b

e/
m

E
iS

D

R
O

O
Z

C
A

s x 1

41

Giữ được thăng bằng 

khi bật nhảy từ độ cao 

40-45cm xuống N
D

C
T Bật nhảy từ trên cao 

xuống 

TCVĐ: Trồng nụ trồng 

hoa h
tt

p
s:

/

/w
w

w
.f

ac
eb

o
o

x 1

* Vận động: bật, nhảy
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https://youtu.be/8XOTTR2sQfs
https://youtu.be/8XOTTR2sQfs
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
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42

Mạnh dạn, tự tin, dứt 

khoát khi thực hiện 

vận động bật liên tục 

vào 5-7 vòng

N
D

C
T

Bật liên tục vào vòng

VĐCB: Bật liên tục vào 

vòng TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây

x 1

43

Bật tách chân, khép 

chân qua 7 ô liên tục, 

không dẫm vạch N
D

C
T Bật tách chân, khép 

chân  liên tục qua 7 ô

VĐCB: Bật tách chân, 

khép chân  liên tục qua 

7 ô, TCVĐ: Trời nắng 

tròi mưa

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.

b
e/

yf
o

iv
8

4
fS

M

A s x 1

44

Giữ được thăng bằng 

khi bật qua vật cản cao 

15-20cm N
D

C
T Bật qua vật cản cao 15-

20cm

VĐCB: Bật qua vật cản 

cao 15-20cm; TCVĐ: 

Kéo co

x 1

45

Bền bỉ, dẻo dai và giữ 

được thăng bằng khi 

nhảy lò cò 5m N
D

C
T

Nhảy lò cò 5m
Trò chơi: Nhảy lò cò 

5m h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

H
P

Z

x 1

46

Bền bỉ, dẻo dai và giữ 

được thăng bằng khi 

nhảy lò cò được ít nhất 

5 bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu

K
Q

M
Đ Nhảy lò cò 5 bước liên 

tục, đổi chân theo yêu 

cầu

VĐCB: Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, đổi chân 

theo yêu cầu. TCVĐ: 

Cướp cờ

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

X
Z

9
IQ

iG
V

b
d

w

s x 1

Trò chơi: Ếch nhảy Trò chơi: Ếch nhảy

h
tt

p
s:

//
d

ri
v

e.
g

o
o

g
le

.c
o

m
/

fi
le

/d
/1

S

x 1

T
L

H
D

47

Mạnh dạn, tự tin khi 

thực hiện vận động 

nhảy  
22

https://youtu.be/yfoiv84fSMA
https://youtu.be/yfoiv84fSMA
https://youtu.be/yfoiv84fSMA
https://youtu.be/XZ9IQiGVbdw
https://youtu.be/XZ9IQiGVbdw
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Nhảy sập chân gà
TCVĐ: Nhảy sập chân 

gà h
tt

p
s:

/

/d
ri

ve
.

go
o

gl
e.

x 1

TCVD: Cá sấu lên bờ

h
tt

p

s:
//

d

ri
ve

.

x 1

Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

W
b

x 1

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

B
V

T

x 1

LHQuyền 6: Quyền vui 

chơi giải trí:Trò chơi: 

Liên hoàn sasuke h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.g

o
o

gl
e.

c

x 1

Trò chơi: Ô tô và chim 

sẻ

h
tt

p
s:

//

d
ri

v
e.

g

o
o

g
le

.c

o
m

/f
il

e

x 1

Trò chơi: Gieo hạt 
h

tt
p

s:

//
yo

u
t

u
.b

e/
f

x 1

TCVĐ: Em đi qua ngã 

tư đường phố h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.g

o
o

gl
e.

c
x 1

Trò chơi: Thả đỉa ba ba

h
tt

p
s:

//

y
o
u
tu

.b

e/
p
5
c4

R
U

b
zx

x 1

Trò chơi: Cáo và thỏ

h
tt

p
:/

/c

0
se

n
h
o

n
g

v
t.

h
a

u
g

ia
n
g
.

x 1

T
L

H
D

48

47

Mạnh dạn, tự tin khi 

phối hợp chơi vân động 

cơ thể tham gia trò chơi 

tổng hợp

Mạnh dạn, tự tin khi 

phối hợp chơi vân 

động cơ thể tham gia 

trò chơi tổng hợp

Đ
P

Mạnh dạn, tự tin khi 

thực hiện vận động 

nhảy  

23

https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
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C
ộ
n

g

N
g
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ồ
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Trò chơi: Vận động lá 

và gió

h
tt

p
s:

//

d
ri

v
e.

g

o
o
g
le

.c

o
m

/f
il

e

x 1

* * * * * * * * * * 0

49

Thực hiện được các 

loại cử động uốn ngón 

tay, bàn tay; xoay cổ 

tay; gập mở lần lượt 

từng ngón tay

K
Q

M
Đ

Các loại cử động bàn 

tay, ngón tay và cổ tay
VĐT: Gấp quạt giấy x 1

Tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ, dồ 

dùng gia đình và của cô 

giáo

 Rèn kỹ năng tô màu 

không chờm ra ngoài 

đường vẽ.

x 1

Thực hành tô vẽ hình 

đồ dùng, dụng cụ, sản 

phẩm nghề xây dựng

x 1

Thực hành tô vẽ hình 

đồ dùng, dụng cụ của 

nghề y

x 1

Sắc màu hoa quả mùa 

xuân

Thực hành tô vẽ hình 

các loại hoa quả mùa 

xuân x
1

Tô, đồ theo nét chấm 

mờ tranh

Quan sát, thực hành tập 

đồ theo các nét chấm 

mờ

x 1

K
Q

M
Đ

50

Tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ N
D

C
T

51

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay mắt 

trong hoạt động vẽ 

hình và sao chép các 

chữ cái, chữ số

Tô màu các dụng cụ, 

sản phẩm một số nghề

48

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt

Mạnh dạn, tự tin khi 

phối hợp chơi vân động 

cơ thể tham gia trò chơi 

tổng hợp

Mạnh dạn, tự tin khi 

phối hợp chơi vân 

động cơ thể tham gia 

trò chơi tổng hợp

Đ
P

24
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn
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Đ
ư

ờ
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g
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k

 n
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Tô, đồ theo nét chấm 

mờ chữ cái
Trò chơi: Bàn tay xinh x 1

Tô, đồ theo nét chấm 

mờ chữ số
Trò chơi: bé tô số giỏi x 1

Tô, đồ theo nét chấm 

mờ tạo thành bức tranh 

quê hương

Trò chơi: Bàn tay của 

bé
x 1

Quan sát, trò chuyện và 

thực hành cắt các hình 

vẽ về trang phục của 

những người thân trong 

gia đình.

Quan sát, trò chuyện và 

thực hành cắt các hình 

vẽ về trang phục của 

những người thân trong 

gia đình.

x 1

Cắt hình con vật( Hoa, 

lá…)
 Cắt hình con vật

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.

b
e/

3
R

x
v

5
E

p

s x 1

Cắt hình PTGT

Quan sát, trò chuyện và 

thực hành cắt các hình 

vẽ một số PTGT

x 1

Cắt, dán trang phục

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

cắt dán trang phục bạn 

trai, bạn gái

x 1

K
Q

M
Đ

C4-CS8: Cắt theo 

đường viền thẳng và 

cong của các hình và 

dán hình vào đúng vị 

trí;

B
C

51

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay mắt 

trong hoạt động vẽ 

hình và sao chép các 

chữ cái, chữ số

52
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ồ
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Cắt dán hoa

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

cắt dán bông  hoa

x 1

Cắt dán cây xanh, rau 

củ quả

Cắt theo đường viền 

quả và cây ăn quả
x 1

Cắt dán trang trí bưu 

thiếp 8/3

Cắt dán trang trí bưu 

thiếp 8/4
x 1

Cắt hình đồ dùng 

trường tiểu học

Quan sát, trò chuyện và 

thực hành cắt các hình 

vẽ về trang phục, đồ 

dùng của bé vào lớp 1

x 1

Thực hành kỹ năng 

phối hợp cùng bạn khi 

xây dựng, xếp chồng, 

lắp ráp các khối.

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối. Tạo thành 

nhà, cổng….

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối.

x 1

C4-CS8: Cắt theo 

đường viền thẳng và 

cong của các hình và 

dán hình vào đúng vị 

trí;

B
C52

Xây dựng, lắp ráp với 

10-12 khối 

53
Xếp chồng được 12-15 

khối, lắp ráp theo mẫu

K
Q

M
Đ

26
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Thực hành phối hợp  

lắp ráp các khối.
x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối.

x 1

Xây dựng, lắp ráp các 

công trình

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp tạo thành công trình

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối thànhbãi 

đỗ xe

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối thành ngã 

x 1

Cài - cởi cúc áo
Thực hành kỹ năng ài, 

cởi cúc áo

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
T

6
R

8

v
9

u
D

9

s x 1

Tự thay quần áo/ 

bẩn/ướt và để vào nơi 

quy định

Trò chuyện một số nội 

quy của lớp học[lưu ý 

kí hiệu đồ dùng cá nhân

x 1

 Kéo khóa phéc mơ 

tuya
Kéo khóa phéc mơ tuya x 1

Xâu luồn dây hoa bằng 

nắp chai
x 1

Xây dựng, lắp ráp

Xây dựng, lắp ráp với 

10-12 khối 

54

53

Xâu - luồn - buộc dây

C4-CS9: Thực hiện 

các việc tự phục vụ 

không cần sự giúp đỡ.

B
C

Xếp chồng được 12-15 

khối, lắp ráp theo mẫu

K
Q

M
Đ

27
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ộ
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Tự luồn buộc dây giày, 

quai dép
x 1

Thực hành kỹ năng:  

luồn chai lọ, buộc dây 

… luồn vải áo….

x 1

Thực hành kỹ năng 

Xâu - luồn - buộc dây 

hoa, vòng giấy thành 

chuỗi dài trang trí ngày h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

W
EH

Lx
d

Y

s x 1

Sáng tạo đồ chơi từ 

chai nhựa..
x 1

Làm trang phục từ nilong x 1

Trò chơi: Bé khéo tay. 

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình trang phục 

của người thân trong 

gia đình

x 1

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình ngôi nhà, 

trang phục, dụng cụ 

trong gia đình

x 1

Ghép và dán các hình 

phương tiện giao thông  

đã cắt theo mẫu

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình về một số 

PTGT

x 1

55

Biết chắp,  ghép các 

hình/hình học theo 

mẫu K
Q

M
Đ

Ghép và dán các hình 

ngôi nhà, trang phục, 

dụng cụ trong gia đình 

đã cắt theo mẫu

Ghép và dán các hình 

ảnh theo mẫu từ nguyên 

liệu tái chế

54

Xâu - luồn - buộc dây

C4-CS9: Thực hiện 

các việc tự phục vụ 

không cần sự giúp đỡ.
B

C

28
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

xé, dán trang trí đồ 

dùng, đồ chơi, từ các 

nguyên liệu tái sử dụng

x 1

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

xé, dán trang trí đồ 

dùng, đồ chơi 

x 1

Xé, dán hình con vật
 Thực hành kỹ năng xé, 

dán con vật
x 1

Bé làm vở tạo hình x 1

Xé dán đám mây x 1

Xé dán phong cảnh Núi 

Voi x
1

Thi xé dán Tranh mùa 

xuân 
x 1

Gấp hoa

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

gấp hoa: 

x 1

Gấp, miết, lộn giấy tạo 

ra PTGT

 Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

gấp thuyền

x 1

56

Biết xé, dán, gấp theo 

đường thẳng, đường 

cong… và dán thành 

sản phẩm có màu sắc, 

bố cục

T
L

H
D

Xé, dán trang trí đồ 

chơi

Xé, dán trang trí tạo ra 

bức tranh

29
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Đan quạt, đan làn,tranh

Rèn trẻ phối hợp các cử 

động của bàn tay, ngón 

tay để thực hiện các 

vận động đan quạt, đan 

x 1

VĐT: Tết dây 3 thành 

dải dài
x 1

Trẻ thực hành đan tét 

trang trí PTGT h
tt

p
s:

//
y
o
u

tu
.b

e/

o
- a x 1

58

Biết sử dụng đúng 

cách một số văn 

phòng phẩm thông 

thường

Đ
P

Sử dụng một số văn 

phòng phẩm: Băng keo 

1 mặ phim, bấm, daapk 

lỗt,

Dạy trẻ Sử dụng một 

số văn phòng phẩm: 

Băng keo 1 mặt phim, 

bấm, dậpk lỗ

x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0
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C5-CS10: Nhận biết 

về các loại thực phẩm, 

các nhóm chất dinh 

dưỡng và lợi ích đối 

với sức khỏe

B
C

Nhận biết, phân loại 

một số thực phẩm 

thông thường theo 4 

nhóm thực phẩm

Nhận biết, phân loại 

một số thực phẩm 

thông thường theo 4 

nhóm thực phẩm

x 1

Trải nghiệm thực hành 

các món ăn trong gia 

đình ngày tết nguyên 

đán

Bé tập làm nội trợ x 1

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe

57

Phối hợp dược cử 

động của bàn tay, ngón 

tay, sự khéo léo, kiên 

trì khi thực hiện vận 

động  đan, tết (3 dây)

N
D

C
T

 Đan,tết (3 dây) : Dây 

thừng, tóc...

60

T
L

H
DBiết cơ cấu các bữa ăn 

trong 1 ngày, các món 

ăn trong 1 bữa ăn

30
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Cơ cấu các bữa ăn 

trong 1 ngày, thức ăn 

trong bữa ăn

Trải nghiệm sắp bữa 

cơm gia đình cùng bé
x 1

61

Quyền 4: Trẻ em có 

quyền được ăn đủ chất 

dinh dưỡng:

Q
T

E
 

Trẻ em có quyền được 

ăn đủ chất dinh dưỡng:

HĐH: Trẻ em có quyền 

được ăn đủ chất dinh 

dưỡng:

x 1

 Bóc trứng chim cút x 1

 Trải nghiệm làm món 

ăn trong góc chơi
x 1

Làm bánh trôi nước x 1

63

Biết một số loại bệnh 

tật liên quan đến ăn 

uống (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, 

béo phì,…)

N
D

C
T Bệnh tật liên quan đến 

ăn uống

Trò chuyện trao đổi , 

nêu ý kiến, hiểu biết 

của trẻ về một số bệnh 

tật liên quan đến ăn 

uống

x 1

 Trò chuyện cùng trẻ, 

cho trẻ thăm quan, 

quan sát, thực hành, 

phân loại một số thực 

phẩm món ăn trong 

ngày

x 1

62

Nói được tên một số 

món ăn và dạng chế 

biến đơn giản K
Q

M
Đ

Làm quen với một số 

thao tác đơn giản trong 

chế biến một số món 

ăn, thức uống

Trò chuyện cùng trẻ, 

cho trẻ thăm quan, 

quan sát, thực hành, 

phân loại một số thực 

phẩm món ăn trong 

ngày

64

C5-CS11: Thực hiện 

ăn uống đầy đủ (ăn đủ 

chất, đủ lượng, đa 

dạng thực phẩm), sạch 

sẽ (bảo đảm vệ sinh) 

và lành mạnh (có lợi 

cho sức khỏe, phòng, 

tránh đồ ăn gây dị ứng 

cho bản thân);

B
C

60
T

L
H

DBiết cơ cấu các bữa ăn 

trong 1 ngày, các món 

ăn trong 1 bữa ăn

31
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

 Kể tên một số món ăn 

từ rau củ cho bé
x 1

 Kể tên một số món ăn 

từ quả cho bé
x 1

LHQuyền 23:  Được 

bày tỏ ý kiến: Kể tên 

một số thức ăn cô cấp 

x 1

Trò chuyện về  thực 

phẩm/ thức ăn đơn giản 

trong ngày Tết

x 1

Kẻ tên một số thức ăn 

thường ăn trong mùa hè
x 1

 Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản

Khoanh hành vi bảo 

quản TP đúng

x 1

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản trong 

gia đình bé

x 1
Cách bảo quản thực 

phẩm/ thức ăn đơn giản

Trò chuyện cùng trẻ, 

cho trẻ thăm quan, 

quan sát, thực hành, 

phân loại một số thực 

phẩm món ăn trong 

ngày

64

C5-CS11: Thực hiện 

ăn uống đầy đủ (ăn đủ 

chất, đủ lượng, đa 

dạng thực phẩm), sạch 

sẽ (bảo đảm vệ sinh) 

và lành mạnh (có lợi 

cho sức khỏe, phòng, 

tránh đồ ăn gây dị ứng 

cho bản thân);

B
C

69
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản trong 

ngày Tết

x 1

 Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản 

x 1

Trò chuyện cùng trẻ về 

thức ăn có lợi cho sức 

khỏe con người

Khoanh thực phẩm có 

lợi cho sức khỏe trẻ

x 1

Trò chuyện cùng trẻ về 

thức ăn có hại cho sức 

khỏe con người

- Phân loại thức ăn có 

lợi - hại

x 1

Quan sát, trò chuyện và 

thực hành chơi các trò 

chơi phân loại thực 

phẩm, gạch hành vi 

đúng- sai

x 1

động viên trẻ ăn hết 

suất 
x 1

Cách bảo quản thực 

phẩm/ thức ăn đơn giản

Không kén chọn thức 

ăn, ăn hết suất

Thức ăn có lợi/ có hại 

cho sức khỏe con người

C5-CS11: Thực hiện 

ăn uống đầy đủ (ăn đủ 

chất, đủ lượng, đa 

dạng thực phẩm), sạch 

sẽ (bảo đảm vệ sinh) 

và lành mạnh (có lợi 

cho sức khỏe, phòng, 

tránh đồ ăn gây dị ứng 

cho bản thân);

B
C

69
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
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ờ
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g
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d
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ở
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Khuyến khích trẻ ăn hết 

suất
x 1

Trò chuyện về thói 

quen văn minh khi 

tham gia tiệc Butffet.      

x 1

 Thực hành ăn tiệc ngày 

tết
x

1

Thực hành ăn tiệc 

butfet quả tươi
x 1

Thực hành dự tiệc 

buffet 
x 1

Thói quen ăn uống 

tốt/không tốt

Trò chuyện và cho trẻ 

thực hành về một số tói 

quen ăn uống không 

tốt.

x 1

Không uống nước lã, 

ăn quà vặt ngoài đường

Cho trẻ trò chuyện và 

thỏa thuận về một số 

thói quen tốt trong ăn 

x 1

71

70

Không kén chọn thức 

ăn, ăn hết suất

Thực hành ăn Butffe

Trẻ có kỹ năng và thói 

quen tốt trong tham 

gia ăn uống 

C5-CS11: Thực hiện 

ăn uống đầy đủ (ăn đủ 

chất, đủ lượng, đa 

dạng thực phẩm), sạch 

sẽ (bảo đảm vệ sinh) 

và lành mạnh (có lợi 

cho sức khỏe, phòng, 

tránh đồ ăn gây dị ứng 

cho bản thân);

B
C

69

Thực hành kĩ năng 

tham gia ăn tiệc cùng 

cô và các bạn K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

34
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C
ộ
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Trẻ có quyền được 

chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo khoa 

học

HĐH: Trẻ có quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng theo 

khoa học

x 1

Cân đo châm biểu đồ 

3lần/ năm
KH KH x 1

Khám sức khỏe 2 

lần/năm
KH x 1

 Thực hành mô phỏng 

tình huống sơ cứu trẻ 

đuối nước.

x 1

 Thực hành mô phỏng 

sơ cứu trẻ chảy máu 

cam

x 1

Sơ cứu trẻ bị hóc dị vật
h

tt
p

s:

//
yo

u

tu
.b

e

s x 1

5E:  Bắp rang bơ/ bánh 

mì thập cẩm/Cơm cuộn 

kim chi

x 1

 Nộm ngũ sắc x 1

 Sinh tố bơ sữa đặc x 1

* * * * * * * * * * 0

72

Trẻ có quyền được 

chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo khoa 

học

Q
T

E

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

Chăm sóc sức khỏe cho 

trẻ vào mùa hè

Chăm sóc dinh dưỡng 

cho trẻ theo khoa học

35

https://youtu.be/wtVdODkA5nA
https://youtu.be/wtVdODkA5nA
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Hướng dẫn cho trẻ 

quan sát thao tác và 

thực hành, rèn kỹ năng 

rửa tay bằng xà phòng 

đúng cách.

x 1

LHQuyền 3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏeTổ chức thi "Đôi 

tay sạch"

x 1

Có thói quen tự rửa tay 

bẵng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn

LHQuyền 3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏeTrẻ thực hành rửa 

tay theo  qui định

x 1

LHQuyền 3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏeHướng dẫn trẻ 

quan sát, thực hành kỹ 

năng lau mặt đúng quy 

x 1

Hội thi "Khuôn mặt 

xinh"
x 1

Rèn luyện kỹ năng 

đánh răng

Rèn kỹ năng đánh răng 

hàng ngày.

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

rY
F

rE
B

K
u
E

d
Q

s x 1

B
C

Rèn luyện kỹ năng lau 

mặt

Rèn luyện kỹ năng rửa 

tay bằng xà phòng 

C5-CS12: Thực hiện 

các yêu cầu giữ vệ 

sinh cá nhân, đồ dùng 

và môi trường sống 

gần gũi.
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LHQuyền 3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏeTrò chuyện cùng 

trẻ về việc giữ gìn vệ 

sinh cá nhân

x 1

Tạo tình huống thực tế 

cho trẻ quan sát, trò 

chuyện về việc giữ gìn 

vệ sinh cá nhân

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e

/Q
w

rO
I5

2
8

N
yg

x 1

Cô  cùng trẻ trò chuyện 

về các nội quy, khu vực 

vệ sinh trong lớp - Trẻ 

thực hành giữ gìn vệ 

x 1

Dạy trẻ thực hiện các 

nội  quy, vệ sinh trong 

lớp học
h

tt
p

s:
//

y
o

u
tu

.b

e/
8

al
B

n
9

K
u

y
P

w s x 1

LHBP:  Bé giữ gìn giữ 

gìn vệ sinh trong ngoài 

lớp học sạch sẽ ngăn 

nắp

x 1

Dạy trẻ các kỹ năng sử 

dụng đồ dùng phục vụ 

bản thân. h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

n
N

s x 1

Trẻ thực hành các kỹ 

năng sử dụng đồ dùng 

phục vụ bản thân

x 1

B
C

74

Có kỹ năng sử dụng đồ 

dùng phục vụ ăn uống 

thành thạo, khéo léo K
Q

M
Đ

Cách sử dụng đồ dùng 

ăn uống

C5-CS12: Thực hiện 

các yêu cầu giữ vệ 

sinh cá nhân, đồ dùng 

và môi trường sống 

gần gũi.

Thực hiện đúng nội tuy 

khu vực vệ sinh trường, 

lớp

73

Có ý thức giữ đầu tóc, 

quần áo gọn gàng, sạch 

sẽ

37

https://youtu.be/QwrOI528Nyg
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https://youtu.be/nNwgOzDAh-0
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C
ộ
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Dạy trẻ các thói quen 

tự giác chuẩn bị đồ 

dùng.

x 1

Trẻ thực hành các thói 

quen tự giác chuẩn bị 

đồ dùng tước khi ăn

x 1

Trẻ thi đua  theo nhóm 

thực hành kỹ năng lấy 

thìa, chuẩn bị đĩa, 

khăn, kê bàn ghế trước 

khi ăn

x 1

* * * * * * * * * * * 0

Trò chuyện cùng trẻ về 

một số lễ giáo khi ăn 

cơm

x 1

LHBP2: Trẻ em biết lễ 

phép khi mời cô và bạn 

ăn: Dạy trẻ một số lễ 

x 1

Ăn từ tốn, nhai kỹ, 

không đùa nghịch trong 

lúc ăn, không vừa nhai 

vừa nói, biết nhặt cơm 

rơi vào đĩa

Rèn trẻ kỹ năng văn 

minh lịch sử trong ăn 

uống.

x 1

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

76

K
Q

M
Đ

Mời cô, mời bạn khi ăn

Có một số hành vi văn 

minh, thói quen tốt 

trong ăn uống và chủ 

động thực hiện hàng 

ngày

75

Có thói quen tự giác 

chuẩn bị đồ dùng ăn, 

uống khi được sự 

phân công của giáo 

viên

Đ
P

Tham gia chuẩn bị bữa 

ăn (Lấy thìa, muôi, đĩa, 

khăn, kê bàn ghế,…) 

38
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77

Biết lựa chọn 

ăn/không ăn những 

thức ăn có lợi/có hại 

cho sức khỏe

K
Q

M
Đ Phân biệt thức ăn có 

lợi/ có hại cho sức khỏe 

con người

Xem video các loại 

thức ăn

- Phân biệt các thức ăn 

có lợi/ có hại cho sức 

khỏe h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.

b
e/

so
m

y
J6

Q
q

4
ek s x 1

Xem video các loại 

thực phẩm

- Phân biệt các thực 

phẩm/ thức ăn có lợi 

cho sức khỏe

x 1

Trò chơi: Phân loại 

cùng bé
x 1

79

Làm quen một số cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản. T
L

H
D Một số cách bảo quản 

thực phẩm/ thức ăn đơn 

giản

Dạy trẻ một số cách 

bảo quản thực phẩm

h
tt

p
s:

//
y

o

u
tu

.b
e/

9

X
zI

o
9

F

M
v

F
o

s x 1

- Trò chuyện  về việc 

giữ gìn vệ sinh cá nhân 
x 1

- Xem video các thói 

quen giữ gìn vệ sinh 

thân thể

x 1

- Trò chuyện về đặc 

điểm, cách giữ gìn vệ 

sinh đôi bàn tay 

x 1

Phân biệt thực phẩm/ 

thức ăn sạch, an toàn

80

Có một số thói quen 

tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh K
Q

M
Đ

Giữ vệ sinh thân thể

78

Biết cách phân biệt 

thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn T
L

H
D
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Vệ sinh răng miệng: 

Sau khi ăn hoặc trước 

khi đi ngủ, sáng ngủ 

dậy

Bé đánh răng như thế 

nào?
x 1

Bỏ rác đúng nơi quy 

định

Thực hành lao động, 

dọn vệ sinh lớp học, 

sân trường

x 1

Không khạc nhổ bừa 

bãi

LHBP3: Thực hiện nếp 

sống văn minh: Trò 

chuyện với trẻ về hành 

vi văn minh: Không 

khạc nhổ bừa bãi

x 1

Ra nắng đội mũ Trò chuyện, thực hành x 1

Đi tất, mặc áo ấm khi 

trời lạnh

Trò chuyện, tình huống 

bé mặc trang phục khi 

trời lạnh

x 1

LHBP3: Thực hiện nếp 

sống văn minh:Dạy trẻ 

nề nếp thói quen đi vệ 

x 1

80

Có một số thói quen 

tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh K
Q

M
Đ

Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 40
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C
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ồ
n

 Rèn trẻ có nề nếp thói 

quen đi vệ sinh đúng 

nơi quy định.

Nói hành vi đúng - sai 

với khuôn mặt cười - x

1

LHBP3: Thực hiện nếp 

sống văn minh:Đi vệ 

sinh đúng nơi quy định

x 1

Tạo tình huống, trẻ 

quan sát, thảo luận nêu 

ý kiến, phân biệt hành 

vi đúng- sai

x 1

Trò chuyện giáo dục  

trẻ  trẻ biết che miệng  

khi hắt hơi, ho

x 1

81

Biết một số loại bệnh 

tật liên quan đến ăn 

uống (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, 

béo phì,…)

N
D

C
T Một số bệnh liên quan 

đến ăn uống

Trò chuyện cùng trẻ về 

một số bệnh thường 

gặp khi ăn uống

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.

b
e/

In
g

w
D

1
y

o

4
u

c

s x 1

Ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp thời 

tiết mùa thu

- Quan sát bầu trời thời 

tiết và dạy trẻ cách lựa 

chọn trang phục phù 

hợp với thời tiết mùa 

thu 

x 1

82

Biết ích lợi và lựa 

chọn trang phục phù 

hợp khi cần thiết. K
Q

M
Đ

80

Có một số thói quen 

tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh K
Q

M
Đ

Che miệng khi hắt hơi, 

ho

Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định

41
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
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ồ
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Ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp thời 

tiết mùa đông

Quan sát, trò chuyện về 

trang phục hàng ngày 

của bản thân trẻ và các 

bạn, dạy trẻ mặc trang 

phục phù hợp với thời 

tiết theo mùa đông

x 1

Ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp thời 

tiết mùa xuân

HĐH: Trang phục mùa 

xuân của bé

x

1

Ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp thời 

tiết mùa hè

Quan sát, trò chuyện về 

trang phục hàng ngày 

của bản thân trẻ và các 

bạn, dạy trẻ mặc trang 

phục phù hợp với thời 

tiết theo mùa hè

x 1

Nhận biết một số biểu 

hiện khi ốm, đau và 

cách phòng tránh đơn 

giản

Trò chuyện với trẻ về 

một số biểu hiện khi bị 

ốm. đau, chảy máu, 

nóng sốt,… và cách 

phòng tránh đơn giản .

h
tt

p
s:

//
y

o
u

t

u
.b

e/
x

K
7

fp
a

3
v

t4
w

s x 1

Tạo tình huống, quan 

sát, trò chuyện qua thực 

tế 

x 1

B
C

82

Biết ích lợi và lựa 

chọn trang phục phù 

hợp khi cần thiết. K
Q

M
Đ

C6- CS15: Nhận ra 

một số dấu hiệu bất 

thường của cơ thể và 

thông báo với người 

khác (cảm thấy mỏi 

mệt, đau, mần ngứa, 

buồn nôn ...).

83

Biết nói với người lớn 

khi bị đau và chảy máu

42
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ộ
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HD cách nhận biết các 

biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh một 

số bệnh thường gặp

Chọn hành vi đúng - sai

x 1

Cho trẻ thực hành 1 số 

sơ cứu giống bác sĩ khi 

bị ốm và nói với người 

lớn

x 1

 Cho trẻ xem hình ảnh, 

video và cho trẻ thực 

hành giả định sơ cứu 

một số bệnh khẩn cấp 

như: chảy máu… của 

các bác sĩ.

x 1

 Cho trẻ xem hình ảnh, 

video và cho trẻ thực 

hành giả định sơ cứu 

một số bệnh khẩn cấp 

như: chảy máu… của 

x 1

* * * * * * * * * 04. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

B
C

C6- CS15: Nhận ra 

một số dấu hiệu bất 

thường của cơ thể và 

thông báo với người 

khác (cảm thấy mỏi 

mệt, đau, mần ngứa, 

buồn nôn ...).

83

Biết nói với người lớn 

khi bị đau và chảy máu

43
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- Cho trẻ tham quan 

khu vườn cổ tích, trò 

chuyện với trẻ về một 

số đồ vật gây nguy 

hiểm( liềm, quốc, 

x 1

HĐH: Bé nhận biết và 

không chơi một số đồ 

vật nguy hiểm

x 1

(HĐH) Dạy bé kĩ năng 

thoát hiểm khi có cháy

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

k8

u
M

v-

s x 1

Dạy trẻ nhận bết một số 

nơi nguy hiểm qua việc 

quan sát, tranh ảnh, 

video…

x 1

 Quan sát bình chữa 

cháy

h
tt

p
s:

//

d
o

cs
.g

o

o
gl

e.
co

x 1

Quan sát và đo kích 

thước bình chữa cháy

 

h
tt

p
s:

//
d
o
cs

.

g
o

o
g

le
.c

o
m

/d
o

cu
m

en
t/

x 1

85

Nhận ra, biết sử dụng 

và phòng tránh một số 

đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. Nói được mối 

nguy hiểm khi đến gần

K
Q

M
Đ

Q
T

E

Nhận ra và không chơi 

một số đồ vật có thể 

gây nguy hiểm. Nói 

được mối nguy hiểm 

khi đến gần

84

Quyền 20: Trẻ có 

quyền được sống trong 

môi trường bảo đảm 

đảm an toàn

Biết cách sửu dụng 

bình chữa cháy và cách 

thoát hiểm

44
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Quan sát cách sử dụng 

bình chữa cháy và cách 

thoát hiểm khi có cháy

 

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g

o
o
g
le

.c

x 1

Quan sát xe cứu hỏa 

phun nước

 

h
tt

p
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d
o

cs
.g

o
o
g
le

.c
o
m

/d
o
c

x 1

Trải nghiệm với hoạt 

động thoát hiểm h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

go
o

gl
e

x 1

LH'Quyền 5:  được 

giáo dục học tập:'- Cho 

trẻ thăm quan và trò 

chuyện về những nơi 

nguy hiểm

x 1

Quan sát, trò chuyện về 

những việc làm gây 

nguy hiểm cho bản thân

x 1

Tránh một số trường 

hợp không an toàn: 

Người lạ bế ẫm, rủ đi 

chơi, cho đồ ăn.

Video truyện/tình 

huống, Nối cách xử lý 

phù hợp trong từng tình 

huống

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

l

D
O

Te
rS

X
TJ

U

s x 1
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Nhận ra, biết sử dụng 

và phòng tránh một số 

đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. Nói được mối 

nguy hiểm khi đến gần
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C6-CS14: Nhận ra tình 

huống nguy hiểm và 

biết cách xử lý phù 

hợp (tránh xa, kêu cứu, 

thông báo với người 

khác...);

Biết cách sửu dụng 

bình chữa cháy và cách 

thoát hiểm
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l
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k

 n
ộ
i 

d
u

n
g
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à

i 
h

ọ
c

M
ã
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ó
a
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ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Tự ý đi ra khỏi 

nhà/trường/lớp một 

mình khi chưa được 

người lớn cho phép

-  Xem vi deo truyện/ 

tình huống

- Lựa chọn hành vi 

đúng - sai Z261

x 1

Gọi người lớn khi gặp 

trường hợp khẩn cấp: 

Cháy, có bạn/ người rơi 

xuống nước, ngã chảy 

máu,...

Xem video tình huống, 

trò chuyện và thwucj 

hành ứng xử trong các 

tình huống mô phỏng

x 1

Địa chỉ, số điện thoại 

của người thân, khi bị 

lạc biết hỏi, gọi người 

lớn giúp đỡ.  

Thực hành mô phỏng 

tình huống và cách ứng 

xử của bé

x 1

Địa chỉ, số điện thoại 

của người thân và các 

số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,115

video HD, thục hành 

nối tình huống với cách 

xử lý, phân loại đúng - 

sai, nhận biết số ĐT 

phù hợp từng tình 

huống h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

4
o

-T
w

w
g

w
cp

Q

s x 1

Trao đổi, thảo luận về 1 

số qui định đảm bảo an 

toàn nơi trường lớp

x 1
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huống nguy hiểm và 

biết cách xử lý phù 

hợp (tránh xa, kêu cứu, 

thông báo với người 

khác...);

 C1-CS13: Biết và 

không thực hiện các 

hoạt động gây mất an 

toàn

Quy định đảm bảo an 

toàn nơi trường lớp

B
C

B
C

46



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện 

cùng trẻ về những hành 

vi an toàn - không an 

toàn khi ở trường, phân 

biệt hành vi đúng - sai

x 1

Biết không tự ý uống 

thuốc

Trò chuyện, xem video 

tình huống
x 1

Biết: Cười đùa trong 

khi ăn, uống hoặc khi 

ăn các loại quả có hạt 

dễ bị hóc, sặc...

Trò chuyện, quan sát và 

xem video tình huống, 

phân loại hành vi đứng-

sai

x 1

Biết ăn thức ăn có mùi 

ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị 

ngộ độ; uống rượu, bia, 

cà phê, hút thuốc lá 

không tốt cho sức khỏe

Xem video tình huống, 

trò chuyện, phân loại 

thực phẩm an toàn - 

không an toàn

x 1

HĐTN chung: Ngày 

hội An toàn giao thông

h
tt

p
s:

//
y
o

u
tu

.b
e/

5

w
V

Je
8
E

a

V
rw s x 1
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hoạt động gây mất an 

toàn

Quy định đảm bảo an 

toàn nơi công cộng

Quy định đảm bảo an 

toàn nơi trường lớp
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C
ộ
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N
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ồ
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Dạy trẻ 1 số qui định 

đảm bảo an toàn nơi 

công cộng

x 1

Trẻ thực hành , trao đổi 

cùng nhau về những 

quy định đảm bảo an 

toàn, biết tránh xa 

những nơi nguy hiểm

x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

* 0

 MTXQ: Một số bộ 

phận trên cơ thể
x 1

 E2,3: Khám phá Rôbốt 

cử đông/ bàn tay roobot 

cử động/ Mẫu tóc

x 1

Quan sát bàn tay  

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

g
o

o
g

l

x 1

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

Biết sử dụng đúng giác 

quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, 

tìm hiểu đặc điểm của 

đối tượng (nhìn, nghe, 

ngửi, sờ…để nhận ra 

đặc điểm nổi bật của 

đối tượng)
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 C1-CS13: Biết và 

không thực hiện các 

hoạt động gây mất an 

toàn

Quy định đảm bảo an 

toàn nơi công cộng

Khám phá giác quan 

đôi bàn tay/ chân  và 1 

số bộ phân trên cơ thể

B
C

1. Các bộ phận cơ thể con người
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Quan sát - đo các ngón 
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h
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p
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o
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g
o
o
g
l

x 1

Khám phá giác quan 

đôi bàn tay

 

h
tt

p
s:

/

/d
o
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.

g
o
o
g
l

x 1

Quan sát- đo  bóng 

nắng từ đôi tay

 

h
tt

p
s:

/

/d
o
cs

.

g
o
o
g
l

x 1

Cách tạo hình từ đôi 

tay

 

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g

o
o
g
le

.

x 1

Quan sát bạn mũ bạn 

trai

  

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g

o
o
g
le

.

x 1

Quan sát  mũ bạn gái

h
tt

p
s:

/

/d
o
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.

go
o
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e

x 1

Quan sát  cửa hàng bán 

mũ h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

go
o

gl
e

x 1

Quan sát sựgiống và 

khác nhau của 2 loại 

mũ

 

h
tt

p
s:

//

d
o

cs
.g

o
o

g
le

.

x 1

:Quan sát và vẽ mũ  

qua bóng kính

  

h
tt

p
s:

//

d
ri

v
e.

g

o
o
g
le

.

x 1

* * * * * * * * 02. Đồ vật: Đồ dùng, đồ chơi

Biết sử dụng đúng giác 

quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, 

tìm hiểu đặc điểm của 

đối tượng (nhìn, nghe, 

ngửi, sờ…để nhận ra 

đặc điểm nổi bật của 

đối tượng)

Nhận biết được sự 

giống và khác nhau 

giữa mình và bạn về 

một số bộ phận trên cơ 

thể, chiều cao, cân 

nặng

T
L

H
D

Tìm hiểu họ tên, ngày 

sinh, giới tính, đặc 

điểm sở thích của bản 

thân- của bạn
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Khám phá giác quan 

đôi bàn tay/ chân  và 1 

số bộ phân trên cơ thể
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG
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ộ
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N
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ồ
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E1:  ống đựng bút/ con 

diều/ khẩu trang
x 1

: E2,3 Khám phá  chất 

liệu làm ống đựng bút/ 

con diều/ khẩu trang

x 1

Khám phá đồ chơi ở 

trường/ lớp mầm non

5E: Khám phá Hộp 

đựng bú/Khám phá 

balo/ khám phá đồ 

dùng đồ chơi trong lớp

x 1

E2,3: Khám phá các 

mặt lạ haloweel/ Khám 

phá trang phục 

haloween

x 1

N
D

C
T

Khám phá đồ chơi từ 

nguyên vật liệu tái chế

Khám phá đồ dùng đồ 

chơi

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc

90
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 
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chú 

về sự 

điều 
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L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

LHQuyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiến: 

E2,3: Khám phá 

nguyên vật liệu làm 

rooboot / bàn tay robot/ 

tóc xinh

x 1

 E2,3: Khám phá chất 

liệu làm giường ngủ/ 

làm dép/ làm tủ đựng 

đồ

x 1

Quan sát  nhà 1 tầng

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

go
o

gl
e

x 1

 Quan sát nhà nhiều 

tầng

  

h
tt

p
s:

//
d

o

cs
.g

o
o

g
le

.

co
m

/d
o

cu

x 1

Quan sát phòng bảo vệ  

h
tt

p
s:

//

d
o

cs
.g

o

o
g

le
.c

o

x 1

 QS đo kích thước của 

phòng bảo vệ

 

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g

o
o
g
le

.

x 1

  Quan sát nhà bằng bìa 

cáttong

  
 

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o
o

g
le

.c
o
m

x 1

Trò chuyện cùng trẻ về  

giường ngủ
x 1

N
D

C
T

Khám phá đồ dùng đồ 

chơi

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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TT Mạng nội dung chủ đề 
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về sự 

điều 
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à
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
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ồ
n

 Quan sat mặt lạ hóa 

trang

 

h
tt

p
s:

//
d
o

cs
.g

o
o
g
le

.

co
m

/d
o
cu

x 1

 So sánh mặt lạ hóa 

trang với mặt lạ trung 

thu

  

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o
g
le

.c

o
m

/d
o
cu

m

x 1

Đo kích thước mặt lạ 

hóa trang h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

go
o

gl
e

x 1

 Quan sat,vẽ mặt lạ hóa 

trang bằng phấn trên 

sân trường

  

h
tt

p
s:

//
d
o

cs
.g

o
o
g
le

.

co
m

/d
o
cu

x 1

Quan sát, làm mặt lạ 

hóa trang từ lá cây

  
 

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

g
o

o
g

l

x 1

Quan sát cửa hàng  đầu 

sưu tử h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o

x 1

 Quan sát đầu sưu tử

h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o
x 1

 Quan sát và đo kích 

thước đầu sưu tử h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o

x 1

 So sánh nhận biết sự 

khác nhau của đầu sưu 

tử h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o
gl

e.
co

m
/d

o

x 1

N
D

C
T

Khám phá đồ dùng đồ 

chơi

Khám phá 1 số đồ dùng 

đồ chơi

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc
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Mạng hoạt động chủ 
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ở
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

 Quan sát cách sử dụng 

và thực hành sử dụng 

đầu sưu tử

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g

o
o

gl
e.

co
m

/d
o

cu
m

en
t/

d
/1

1
b

x 1

 E2,3 Khám phá đèn 

lồng/ Mặt lạ/ Trống 

hội/ Đầu lân

x 1

Khám phá về trống hội

h
tt

p

s:
//

d
ri

v

x 1

Quan sát 1 số loại trống 

hội h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o

x 1

Quan sát, đo kích thước 

trống hội h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.g

x 1

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc

Tìm hiểu về: Pháo giấy

x

1

Khám phá đồ chơi lớp 

học

 E,2,3Khám phá, chất 

liệu có ánh sáng xuyên 

qua/ chất liệu phát ra 

âm thanh

x 1

Trống hội

N
D

C
T

Khám phá 1 số đồ dùng 

đồ chơi

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
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N
g
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ồ
n

Quan sát trò chuyện về 

(Lực hút đẩy, Chai lọ 

nhựa chìm nổi; Dây 

buộc..)                

x 1

Trò chuyện về các loại 

giấy: giấy dầy, mỏng, 

thấm nước - không 

thấm nước…

x 1

Xem video về các loại 

nguyên vật liệu tái chế 

và không tái chế đc

x 1

E1: Trò chuyện về đèn 

lồng/ đầu lân/ mặt lạ/ 

trống hội

x 1

5E: Khám phá trang 

phục lớp 1/ Khám phá 

cạp sách lớp 1

x 1

Quan sát, trò chuyện về 

các loại đồ chơi  học 

tập và đặc điểm của 

chúng

x 1

Mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen 

thuộc

Biết được mối liên hệ 

đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ dùng/ 

đồ chơi quen thuộc
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Quan sát, trò chuyện về 

các loại đồ chơi  và đặc 

điểm của chúng                      

x 1

Trò chơi; Phân loại đồ 

dùng đồ chơi trong lớp 

học theo 2,3 dấu hiệu

x 1

Trò chơi; Phân loại đồ 

dùng đồ chơi trong 

trường MN theo 2,3 

dấu hiệu

x 1

So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của 2-3 

đồ dùng, đồ chơi trong 

trường gia đình

Trẻ quan sát so sánh, 

nhận ra sự khác và 

giống nhau qua một số 

đặc điểm đặc trưng của 

2,3 đồ dùng đồ chơi 

trong gia đình

x 1

So sánh sự  khác nhau 

và giống nhau của đồ 

chơi trong trường MN 

Dạy trẻ: Quan sát, so 

sánh và thực hành phân 

loại đồ chơi trong 

trường mầm non 

x 1
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C17-CS51: Phân loại 

một số sự vật thành 

nhóm theo đặc điểm 

chung và gọi tên nhóm

92

Biết so sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

N
D

C
T

So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của 2-3 

đồ dùng, đồ chơi trong 

trường, lớp MN

B
C

Mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen 

thuộc

Biết được mối liên hệ 

đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ dùng/ 

đồ chơi quen thuộc
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So sánh sự  khác nhau 

và giống nhau của đồ 

dùng trong gia đình

Quan sát, so sánh và 

thực hành phân loại các 

kiểu nhà 

h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
0
O

h
S

i9

w
L

tn
c

s x 1

Phân loại đồ dùng của 

các nghành nghề theo 2-

3 dấu hiệu về chất liệu 

và công dụng

Dạy trẻ:  phân loại đồ 

dùng nghề y theo 2-3 

dấu hiệu

- Nối đồ dùng đúng 

nghề

X 1

Trẻ nhận biết khám phá 

về đặc điểm của 1 số đồ 

dùng đồ chơi.

 E2,3: Khám phá, tìm 

hiểu về ông già noel/ 

cây thông noel/ Quả 

cầu tuyết

x 1

94

Biết đặc điểm nổi 

bật..của một số đồ vật 

theo công dụng tính 

chất

N
D

C
T Bé trải nghiệm kĩ năng 

làm món ăn

Trải nghiệm làm món 

ăn từ:  Bắp ngô
x 1
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Biết đặc điểm nổi 

bật..của đồ dùng, đồ 

chơi theo 2-3 dấu hiệu 

về chất liệu và công 

dụng

N
D

C
T

KP đồ dùng dụng cụ 

 E2,3: Đồ dùng dụng cụ 

dùng trang trí cây 

thông/ ông già noel/ 

quả cầu tuyết

x 1

x 1* Phương tiện giao thông
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C17-CS51: Phân loại 

một số sự vật thành 

nhóm theo đặc điểm 

chung và gọi tên nhóm

B
C
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E2,3: Khám phát chất 

liệu làm đèn tín hiệu 

giao thông/ dù bay/ 

máy bay

x 1

 Quan sát xe đạp  

h
tt

p
s:

//
d
o
cs

.

g
o
o
g
le

.c
o
m

/

d
o
cu

m
en

t/
d
/

x 1

Quan sát xe máy

h
tt

p

s:
//

d
o

cs x 1

Quan sát ô tô con   

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

 Quan sát xe đạp điện   
 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

5E: Quan sát xe tải/ xe 

máy/ mũ bảo hiểm/ 

phao bơi

  
 

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o

g
le

.c
o

m
/d

o
cu

m
e

n
t/

d
/1

C
Z

g
3

h
L

y
I

x 1

Trò chuyện về đặc 

điểm, công dụng của 

một số PTGT đường 

thủy và phân loại theo 

2 - 3 dấu hiệu

- Nối PTGT với MT 

hoạt dộng

x 1

96

Biết đặc điểm, công 

dụng của một số 

PTGT và phân loại 

theo 2 - 3 dấu hiệu

N
D

C
T

Đặc điểm, công dụng 

của một số PTGT và 

phân loại theo 2 - 3 dấu 

hiệu

57
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ộ
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n

Trò chuyện về đặc 

điểm, công dụng của 

một số PTGT đường 

hàng không và phân 

loại theo 2 - 3 dấu hiệu

- Nối PTGT với MT 

hoạt dộng

x 1

Liên hệ: Quyền 5:  

được giáo dục học tập: 

E2,3: Khám phá đèn 

tín hiệu giao thông/ dù 

bay/ máy bay

s x 1

Quan sát mũ bảo hiểm  

h
tt

p

s:
// x 1

 So sánh- đo mũ bảo 

hiểm h
tt

p

s:
//

d
o

c

x 1

 Quan sát sa bàn giao 

thông
 

h
tt

p

s:
// x 1

Quan sát biển báo giao 

thông h
tt

p

s:
//

d
o

c
x 1

Chơi ngã tư đường phố   
  

  
  

h
tt

p
s:

//
d
o
cs

.

g
o
o
g
le

.c
o
m

/

d
o
cu

m
en

t/
d

x 1

* * * 03. Động vật và thực vật

96

Biết đặc điểm, công 

dụng của một số 

PTGT và phân loại 

theo 2 - 3 dấu hiệu
N

D
C

T

Đặc điểm, công dụng 

của một số PTGT và 

phân loại theo 2 - 3 dấu 

hiệu

1 số luật giao thông 

đường bộ, ý thức khi 

tham gia giao thông

58
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Quyền 24: trẻ em được 

sống trong môi trường 

an toàn lành mạnh

Q
T

E

Trẻ em được sống trong 

môi trường có cây xanh 

thiên nhiên

(HĐH) Dạy trẻ ích lợi 

của cây xanh với môi 

trường sống của con 

người

x 1

5E: Pha nước chanh/ 

quả dầm/ sinh tố dưa 

hấu/ sữa chua mít

x 1

Quan sát cây ăn quả  

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Quan sát quả của cây

h
tt

p

s:
//

d
o

c

x 1

Đo- thân cành lá cây   
 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Đo 1 số quả  

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

 Thức hành làm lân 

sinh học

 

h
tt

p
s:

//
d

o

cs
.g

o
o

g
le

.c
o

m
/d

o
c

x 1

Quan sát rau bắp cải  

h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o
x 1

Đo- so sánh lá rau bắp 

cải

 

h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o

x 1

 Thí nghiệm sựu đổi 

màu của rau bắp cải h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.g

x 1

Gieo trồng từ hạt

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.g

x 1

Đặc điểm, ích lợi, quá 

trình phát triển và điều 

kiện sống của một số 

loại rau…

98

Đặc điểm, ích lợi, quá 

trình phát triển và điều 

kiện sống của một số 

loại cây ăn quả…
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/
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o
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.

g
o
o
g
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x 1

5E: Nộm dưa chuột/ 

Nộm đu đủ/  nộm rau 

muống/ Salat rau củ 

quả

x 1

Quan sát hoa cúc  h
tt

p
s:

/

/d
o

x 1

Quan sát hoa hồng   h
tt

p
s:

/

/d
o

x 1

Quan sát hoa đồng tiền   h
tt

p
s:

/

/d
o

x 1

  Thực hành đo hoa cúc- 

hồng- đồng tiền

h
tt

p
s:
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d

ri
ve

.g
o

o

gl
e.

co
m

/

x 1

5E: Sựu đổi màu của 

nước hoa đậu biêc
x 1

Thí nghiệm sự đổi màu 

của hoa cúc

 

h
tt

p
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o
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.g

o
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g
le

.
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m

/d
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x 1

E2,3: Khám phá về 

chuồng gà/ Chuồng 

mèo/ Ổ gà/ Chuồng chó
x 1

5E :Con cua đồng/ Con 

tôm/ Con cá 
x 1

Đặc điểm, ích lợi, quá 

trình phát triển và điều 

kiện sống của một số 

loại rau…

98

99

Đặc điểm, ích lợi , tác 

hại, quá trình phát triển 

và điều kiện sống của 

một số loại con vật

K
Q

M
Đ

Đặc điểm, ích lợi , tác 

hại, quá trình phát 

triển và điều kiện sống 

của một số loại con vật

Đặc điểm, ích lợi, quá 

trình phát triển và điều 

kiện sống của một số 

loại hoa…
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C
ộ
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N
g
u

ồ
n

Dạy trẻ đặc điểm, ích 

lợi, tác hại, quá trình 

phát triển và điều kiện 

sống của một số con vật 

sống trong rừng

x 1

Quan sát con gà con  

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o

x 1

Quan sát con gà mái   

h
tt

p
s:
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d
o
c

s.
g
o
o

x 1

Quan sát con gà trống  

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g

o
o

x 1

Quan sát sựu giống và 

khác nhau của gà trống, 

gà mái và gà con

 

h
tt

p
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.g
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o
m

/d
o

cu

m
en

t/
d

/1
M

1
em

x 1

Quan sat thức ăn của gà 

và cho gà ăn

  
  
 

h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
g

o
o

x 1

Quan sát con cá vàng  

h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
g

o
o

x 1

Quan sát con cá chọi

h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o

x 1

Quan sát so sánh cá 

vàng- cá chọi

  

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o

x 1

N
D

C
T

99

100

 Biết so sánh, phân 

loại con vật theo 2 - 3 

dấu hiệu

Đặc điểm, ích lợi , tác 

hại, quá trình phát triển 

và điều kiện sống của 

một số loại con vật

K
Q

M
Đ

Đặc điểm, ích lợi , tác 

hại, quá trình phát 

triển và điều kiện sống 

của một số loại con vật

Quan sát con gà

Quán sát con cá
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Thí nghiệm cá giấy bơi 

trong nước

 

h
tt

p
s:
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d
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.g

o
o
g
le

.c
o
m

/d
o
c

x 1

Bé chơi câu cá   

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o

x 1

Quan sát con Thỏ

h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o

x 1

Đôi tai Thỏ có gì đặc 

biệt

 

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o

x 1

Quan sát thưc ăn của 

Thỏ

  

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o

x 1

vẽ  con vật qua bóng 

kính h
tt

p
s

:/
/d

o

cs
.g

o

x 1

Tạo hình con vật từ cát 

bằng khuôn

  
 

h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
g

o
o

s x 1

 So sánh, phân loại  

cây, hoa, quả theo 2-3 

dấu hiệu

x 1

E2,3: Khám phá 

nguyên vật liệu làm bè 

nổi/ chậu trồng cây 

thủy canh/ bình tưới 

cây 

x 1

N
D

C
T

101

100

 Biết so sánh, phân 

loại  cây, hoa, quả theo 

2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại  cây, 

hoa, quả theo 2-3 dấu 

hiệu

 Biết so sánh, phân 

loại con vật theo 2 - 3 

dấu hiệu

Quan sát con thỏ

Quán sát con cá
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ồ
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 Trẻ so sánh, phân loại 

rau  theo 2-3 dấu hiệu
x 1

Trò chơi: Bé phân loại 

giỏi. Trẻ so sánh, phân 

loại quả theo 2-3 dấu 

hiệu

x 1

 Trẻ so sánh, phân loại 

cây, rau, củ quả, hoa.. 

theo 2-3 dấu hiệu h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

T6
w

p
U

xe

s x 1

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa  cây với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

Trò chuyện, xem video 

,phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa  cây với 

môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e

/_
b

V
h

y
Q

2
w

y
B

s s x 1

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa  con vật với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

Trò chuyện, xem video, 

phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa con vật 

với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

y

9
SH

yn
c1

M
vk

x 1

N
D

C
T

101

B
C102

 Biết so sánh, phân 

loại  cây, hoa, quả theo 

2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại  cây, 

hoa, quả theo 2-3 dấu 

hiệu

C17-CS52: Giải thích 

mối quan hệ giữa đặc 

điểm của một số loài 

động vật, thực vật với 

môi trường sống.
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103

Biết thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật gần gũi

Đ
P Thói quen và nhu cầu 

của một số con vật

Trò chơi phân loại thói 

quen, nhu cầu của các 

con vật

x 1

* * * * * * * * * * 0

104
BP3: Bé phân loại rác, 

bảo vệ môi trường Q
T

E

Bé bảo vệ môi trường
HĐH: Bé bảo vệ môi 

trường
x 1

Xem video, trò chuyện 

về mùa xuân

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
A

w
1

s

M
O

W
t

s

x
1

 Quan sát, trò chuyện 

cảm nhận đặc điểm của 

mùa thu 

x 1

Quan sát bầu trời thời 

tiết mùa thu'
x 1

Quán sát bầu trời thòi 

tiết mùa hè
x 1

Biết thời tiết thay đổi 

theo mùa và thứ tự các 

mùa trong năm

4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa:

N
D

C
T

105

Biết thời tiết thay đổi 

theo mùa và thứ tự các 

mùa trong năm
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Điều kỳ diệu của lá cây 
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Trứng chui vào chai

h
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p
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/
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u
tu
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b
e/

rQ
h

s x 1

x 1
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Trẻ biết sự khác nhau 

giữa ngày và đêm, mặt 

trời, mặt trăng N
D

C
T Sự khác nhau giữa ngày 

và đêm, mặt trời, mặt 

trăng

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác nhau giữa ngày và 

đêm, mặt trời, mặt 

trăng h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
T

1
D

q

A
sL

H
cx

4

s x 1

*Nước * x 1

Khám phá nước

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o
gl

e.
co

m
/d

o

x 1

Sự dâng lên của nước   

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Đong - đo nước   
 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Máy lọc nước mini   
  
  
 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.
x 1

Ích lợi của nước với 

đời sống con người, 

nguyên nhân và cách 

bảo vệ nguồn nước

E2,3: Khám phá NVL 

làm áo mưa/ Lều/ 

chong chóng/ ô che 

mưa

x 1

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

C22-CS64: Tò mò, 

thích tìm hiểu sự vật, 

hiện tượng
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C

Bé với thí nghiệm nhỏ

C22-CS70: Thực hiện 

một số kỹ năng giải 

quyết vấn đề đơn giản 

trong cuộc sống.

Quán sát tìm hiểu về 

nước

109 B
C
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thành đá
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b
e.

c

x 1

Thí nghieệm giấy thấm 

nước và không thấm 

nước

 

h
tt

p
s:

//
w
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w
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o
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b
e.
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m

/w
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?

x 1

Thí nghiệm tan và 

không tan trong nước

  

h
tt
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s:
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w
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o
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b
e.

c

x 1

Thổi bóng trong cốc 

nước
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tt

p
s:

//
d
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o

m

x 1

Thí nghiệm dòng chảy 

của nước
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tt
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//
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Ích lợi của nước với 

đời sống cây

Trò chuyện, xem 

video,thí nghiệm về ích 

lợi của nước đối với 

cây

x 1

Nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và 

cash bảo vệ nguồn 

nước

Bé tìm hiểu về nước 

sạch- nước bẩn

  

h
tt

p
s:

//
d

o

cs
.g

o
o
g

le

.c
o
m

/d
o

c

x 1
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một số kỹ năng giải 

quyết vấn đề đơn giản 

trong cuộc sống.
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Một số đặc điểm, tính 

chất của nước

5E: Khám phá nguyên 

liệu hút nước/Thí 

nghiệm trứng chìm 

trong nước/ Nước sạch 

nước bẩn/ Chất tan và 

không tan trong nước

a x 1

* * 0

Gió có từ đâu   

h
tt

p
s:

//
d
o
cs

.g
o
o
g

x 1

Quan sát hướng gió

h
tt

p
s:

//
d

ri
v

e.
g

o
o

g
le

.c
o

x 1

Quan sát đồ chơi tạo 

gió h
tt

p
s:

//
d

ri
v

e.
g

o
o

g
le

.c
o

x 1

Tung dù
h

tt
p

s:

//
cd

n

2
.m

e-

x 1

Quan sát gió qua thổi 

cốc h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o
x 1

Các nguồn ánh sáng và 

cách sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả

Tìm hiểu về ánh sáng

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

b
YI

h
te

sF
F

R
8 x 1

* Không khí, ánh sáng
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Có một số hiểu biết về 

các nguồn ánh sáng, 

gió và cách sử dụng 

hợp lý

Quan sát gió- cánh gió

C22-CS70: Thực hiện 

một số kỹ năng giải 

quyết vấn đề đơn giản 

trong cuộc sống.
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ồ
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Trò chuyện về tác dụng 

của điện và điện có từ 

đâu

x 1

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành bé tiết 

kiệm điện 

x 1

110

Có một số hiểu biết về 

không khí và sự cần 

thiết của nó với con 

vật

N
D

C
T Không khí và sự cần 

thiết của nó với con vật

Quan sát, trò chuyện 

tác dụng của không khí 

đối với con vật

s x 1

111

Có một số hiểu biết về 

không khí và sự cần 

thiết của nó với cây N
D

C
T Không khí và sự cần 

thiết của nó với  cây

Quan sát, trò chuyện 

tác dụng của không khí 

đối với cây

s x 1

112

Quyền 24: trẻ em được 

sống trong môi trường 

an toàn lành mạnh

Q
T

E

Không khí và sự cần 

thiết của nó với cuộc 

sống con người

(HĐH) Bé tìm hiểu về 

không khí

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.

b
e/

W
d

n
Zs

1
U

h
FQ

Q

s x 1

* 0

 Quan sát sỏi   

h
tt

p
s:

/

/d
o
cs

.

g
o
o
g
l

 x 1

Quan sát nhận biết tính 

chất của sỏi

  

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

g
o

o
g

l

 x 1

Bé với những viên sỏi

* Đất, đá, cát, sỏi

113

Biết đặc điểm, tính 

chất của một số đất, 

đá, cát, sỏi N
D

C
T

109
Trẻ có một số hiểu 

biết về điện Đ
P Bé tiết kiệm điện 
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So sánh sự giống và 

khác nhau của sỏi
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tt

p
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.
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g
l

 x 1

Tranh sỏi

h
tt

p
s:

/
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o
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o
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e.

c

 x 1

BP5: Bổn phận với bảo 

vệ tài nguyên:Quan sát 

mô hình xếp từ sỏi và 

  

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g
o

o
g
le

.c
o

 x 1

Quan sát cát khô- ướt  

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g
o

o
g
le

.c
o

 x 1

Thực hành và quan sát 

sự thay đổi của cát khô 

khi phun nước lên

 

h
tt

p
s:
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d
o
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.g

o

o
g

le
.c
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 x 1

Quán sát và thực hiện 

tạo hình trên cát

 

h
tt

p
s:
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d
o
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.g

o

o
g

le
.c
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 x 1

Quan sát một số viên 

gạch

  

h
tt

p
s:
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d
o
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.g

o

o
g

le
.c

o

 x 1

Quan sát so sánh 2 loại 

gạch h
tt

p
s:

/

/d
o
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.g

o
o

gl
e.

c
 x 1

Quán sát và đo những 

viên gạch h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.g

o
o

gl
e.

c

 x 1

Thực hành làm xưởng 

sản xuất gạch

 

h
tt

p
s:
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d
o

cs
.g

o

o
g

le
.c

o

 x 1

Bé với những viên sỏi
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Biết đặc điểm, tính 

chất của một số đất, 

đá, cát, sỏi N
D

C
T
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https://docs.google.com/document/d/1lFKKWYw5pGggOHiwJFJTUzGTrKI4m_lF/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lFKKWYw5pGggOHiwJFJTUzGTrKI4m_lF/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
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Bác thợ xây xây nhà

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.g

o
o

gl
e.

c

 x 1

* * 0

Dạy trẻ ký hiệu trong

bảng nội quy/ quy định

và cách sử dụng ở góc

máy tính 

Quan sát ký hiệu quy

định nội quy góc máy

tính. Thực hành mở các

nội dung theo lĩnh vực

phát triển trên màn hình 

của trẻ

x 1

Trẻ biết thao tác và kể 

chuyện theo tranh trên 

máy tính

x 1

Trò chơi: Bé chơi trò 

chơi trên máy tính 
x 1

Chơi phần mềm trò 

chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy tính

C18-CS54: Thể hiện 

kỹ năng giải quyết vấn 

đề trong cuộc sống 

hằng ngày theo các 

bước đơn giản khi tiếp 

cận công nghệ số.

B
C

5. Công nghệ

113

Biết đặc điểm, tính 

chất của một số đất, 

đá, cát, sỏi N
D

C
T

114
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Mạng hoạt động chủ 
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Nhận biết tên, công 

dụng của một số thiết 

bị công nghệ như điện 

thoại, máy tính bảng, 

máy tính để bàn...

x 1

Dạy trẻ tuân theo quy 

tắc thời gian khi sử 

dụng thiết bị (có người 

lớn giám sát, thời gian 

giới hạn) Thực hành 

x 1

Dạy trẻ biết cách sử 

dụng an toàn (dùng hai 

tay cầm, không đập 

mạnh, không vừa ăn 

vừa dùng...)

x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

Dạy trẻ:  Đếm  xuôi, 

đếm ngược trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng.

x 1

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

C18- CS 53: Sử dụng 

một số thiết bị công 

nghệ số an toàn, đúng 

cách với sự hỗ trợ của 

người lớn;

B
C

T
5
T

Đếm trong phạm vi 10, 

đếm xuôi , đếm ngược 
116

Biết đếm trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng K
Q

M
Đ

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

115

Một số thao tác cơ bản 

với máy tính: tắt, mở, 

di chuyển chuột, kích 

chuột , mở thư mục

76
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
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N
g
u

ồ
n

Quan tâm đến các con 

số như thích nói về số 

lượng và đếm, hỏi: 

"Bao nhiêu?"; "Đây là 

mấy?"...

x 1

Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 6, nhận 

biết số 6

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

h
4

U
e8

Id
1

q
X

Q s x 1

Đếm đến 7, Tạo nhóm 

có số lượng trong phạm 

vi 7, nhận biết số 7

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

_w

Jx
4

To
vZ

K
I

s x 1

Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 8, nhận 

biết số 8 h
tt

p
s:

//
y

o

u
tu

.b
e/

D

W
M

X
n

h

o
x

0
b

c

s x 1

Đếm đến 9 tạo nhóm có 

số lượng trong phạm vi 

9 nhận biết số 9 h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

9
ey

A
n

b
A

p
B

tg

s x 1

Nhận biết về ngày sinh 

nhật Bác
x 1

Đếm trong phạm vi 10, 

đếm xuôi , đếm ngược 

117

Nhận biết các con số 

từ 5 - 10 và sử dụng 

các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự

K
Q

M
Đ Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi từ 5 -10, 

nhận biết số 5 -> 10.

116

Biết đếm trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng K
Q

M
Đ

77

https://youtu.be/h4Ue8Id1qXQ
https://youtu.be/h4Ue8Id1qXQ
https://youtu.be/h4Ue8Id1qXQ
https://youtu.be/_wJx4TovZKI
https://youtu.be/_wJx4TovZKI
https://youtu.be/_wJx4TovZKI
https://youtu.be/DWMXnhox0bc
https://youtu.be/DWMXnhox0bc
https://youtu.be/DWMXnhox0bc
https://youtu.be/DWMXnhox0bc
https://youtu.be/9eyAnbApBtg
https://youtu.be/9eyAnbApBtg
https://youtu.be/9eyAnbApBtg


A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG
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ộ
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Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 10, nhận 

biết số 10 h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

8
p

7
p

H
B

N
h

sX

s x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 6 h
tt

p
s

:/
/y

o

u
tu

.b

x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 7 h
tt

p
s

:/
/y

o

u
tu

.b

e/
L

Y

a x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 8

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

L
if

S
Jb

X

7
N

0
A

s x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 9

h
tt

p
s:

//

yo
u

tu
.b

e/
O

8
3

w

s x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 10
h

tt
p

s:
//

yo
u

tu
.b

e/
h

6
K

y

s x 1

Biết tách, gộp các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 thành 2 

nhóm , đếm và so sánh 

số lượng nói kết quả

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

it

7
aT

u
6

vh
3

k

x 1
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C15-CS43: Biết so 

sánh, thêm, bớt số 

lượng trong phạm vi 

10

B
C

So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 bằng 

các cách khác nhau 

119

C15-CS42: Biết 

tách,gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

10 thành 2 nhóm, đếm 

và so sánh số lượng 

nói kết quả

B
C

Biết tách,gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 10 thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh số 

lượng nói kết quả

117

Nhận biết các con số 

từ 5 - 10 và sử dụng 

các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự

K
Q

M
Đ Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi từ 5 -10, 

nhận biết số 5 -> 10.
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n

g

N
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u

ồ
n

Biết tách, gộp các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 7 thành 2 

nhóm , đếm và so sánh 

số lượng nói kết quả

h
tt

p
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e/
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1
0
I4
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1
A

s x 1

Trò chơi "Nhận biết số 

lượng trong phạm vi 7 

bàng nhiều cách"

s x 1

Biết tách,gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 8 thành 2 nhóm 
h

tt
p

s:
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u

tu
.b

e/
8

9
Fp

O
4

n
u

n
B

w

s x 1

Biết tách,gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 9 thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh số 

lượng nói kết quả

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

8
sT

X
7
n
8
F

W
sg

s x 1
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C15-CS42: Biết 
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B
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đối tượng trong phạm 

vi 10 thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh số 

lượng nói kết quả
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Biết tách,gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 10 thành 2 nhóm 

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

e

8
u

EW
C

jU
3

R
0

s x 1

Trò chuyện nhận biết ý 

nghĩa các con số trong 

cuộc sống hàng ngày

Trò chơi: ghép số nhà, 

số ĐT, số tuổi,…

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/
H

n
x
q
V

m
n
y

w
lI s x 1

LHQuyền 22: Trẻ em 

có quyền được tiếp cận 

thông tin: - Quan sát 

tranh về các tình huống 

để gọi đến những số 

thích hợp (113, 115, 

114)

- Nối tình huống phù 

hợp với số 113, 114, 

115

x 1

Nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng  

trong tham gia giao 

thông: biển số xe, số 

thự tự ghế ngồi, số vé..
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C15-CS42: Biết 

tách,gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

10 thành 2 nhóm, đếm 

và so sánh số lượng 

nói kết quả

B
C

Biết tách,gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 10 thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh số 

lượng nói kết quả

K
Q

M
Đ

Có khả năng nhận biết 

ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
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ồ
n

Quan sát, trò chuyện , 

nhận biết ý nghĩa các 

con số khi tham gia 

giao thông

Trò chơi: Ghép số làm 

biển số xe

x 1

Nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng  

trong cuộc sống hàng 

ngày: Số nhà, số điện 

thoại người thân

Dạy trẻ nhận biết ý 

nghĩa các con số( số 

tuổi, ngày sinh nhật của 

mình, của bạn)                                        

x 1

Quan sát, trò chuyện 

và nhận biết được giá 

trị của đồng tiền Việt 

Nam

x 1

Quan sát, trò chuyện 

cách sử dụng Tiền
x 1

* * 0

Trò chơi ghép các cách 

đôi tương ứng theo mối 

liên quan

x 1

2. Xếp tương ứng

Nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng  

trong tham gia giao 

thông: biển số xe, số 

thự tự ghế ngồi, số vé..
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Biết ghép thành cặp 

những đối tượng có 

mối liên quan N
D

C
T Ghép thành cặp những 

đối tượng có mối liên 

quan

121

Nhận biết được số 

trên tờ tiền Việt Nam 

và giá trị của tiền 

trong cuộc sống (để 

mua thức ăn, đồ 

chơi,…)

Đ
P Làm quen về đồng tiền 

Việt Nam

K
Q

M
Đ

Có khả năng nhận biết 

ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày

120
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ộ
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ồ
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Ghép thành cặp những 

đối tượng có mối liên 

quan

s x 1

* * * * 0

Nhận ra quy tắc sắp 

xếp (mẫu) và sao chép 

lại

 So sánh, phát hiện quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc  (ABCD)

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e

/D
aN

q
v
L

i9
T

P
o

s x 1

Dạy trẻ So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc  

(ABCD)

x 1

Dạy trẻ So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc ( 

ABBA)

x 1

Sáng tạo ra mẫu sắp 

xếp và tiếp tục sắp xếp

Trẻ quan sát, thảo luận 

thống nhất quy tắc xếp 

logic theo ý thích

x 1
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Biết ghép thành cặp 

những đối tượng có 

mối liên quan N
D

C
T
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Biết sắp xếp các đối 

tượng theo trình tự nhất 

định theo yêu cầu 

(ABCD, AABB, 

ABBA)

Ghép thành cặp những 

đối tượng có mối liên 

quan

3. Sắp xếp theo quy tắc

B
CC16-CS46: Sắp xếp 

theo quy tắc

82

https://youtu.be/DaNqvLi9TPo
https://youtu.be/DaNqvLi9TPo
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Biết tự sáng tạo ra mẫu 

sắp xếp và tiếp tục sắp 

xếp các con vật 

x 1

Thực hành sắp xếp theo 

ý thích PTGT
x 1

Thực hành sắp xếp theo 

ý thích trang phục, đồ 

dùng lớp 1

x 1

* * * * * * * * * 0

Đo độ dài một vật bằng 

các đơn vị đo khác 

nhau

Dạy trẻ đo độ dài một 

vật bằng các đơn vị đo 

khác nhau h
tt

p
s:

//
y
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u
tu

.b
e/

U
1

1
tT

B
h

U
C

b
I s x 1

Đo lường: dài-ngăn của 

các đối tượng

So sánh chiều dài của 3 

đối tượng
x 1

Đo lường:  rộng - hẹp,  

của các đối tượng

So sánh chiều rộng của 

3 đối tượng
x 1

Đo lường: cao - thấp,  

của các đối tượng

So sánh chiều cao của 3 

đối tượng
x 1
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C15-CS44: Đo độ dài, 

dung tích của đối 

tượng bằng đơn vị đo 

ước lệ

B
C

B
CC16-CS46: Sắp xếp 

theo quy tắc

Xếp theo ý thích

4. So sánh , đo lường
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Đo độ dài các vật, so 

sánh và diễn đạt kết 

quả đo

Đo độ dài các vật bằng 

1 đơn vị đo,  so sánh và 

diễn đạt kết quả đo

h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
g
ix

3
Y

G
6
M

R
s8

s x 1

Đo dung tích các vật, 

so sánh và diễn đạt kết 

quả đo

Đo dung tích các vật, 

so sánh và diễn đạt kết 

quả đo

x 1

Đo độ dài đối tượng 

bằng cácđơn vị đo
x 1

Sử dụng được một số 

dụng cụ để đo, đong và 

so sánh, nói kết quả 

x 1

Quan sát cây xanh, đo 

bóng cây xanh h
tt

p
s:

/

/d
o
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.g

o
o

gl
e.

c

x 1

Quan sát tán lá, đo 

bóng tán lá

 

h
tt

p
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o
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o
x 1

Quan sát- đo kích thước 

của cây h
tt

p
s:

/

/d
o
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.g

o
o
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e.

c

x 1

Quan sát rễ cây, đo 

chiều dài rễ cây

 

h
tt

p
s:
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o

x 1

Đo nhà, đo robot, đo 

chiều dài dây điện 

thoại, đo chiều cao của 

trẻ, đo các loại bộ phận 

của cây…
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C15-CS44: Đo độ dài, 

dung tích của đối 

tượng bằng đơn vị đo 

ước lệ

B
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https://docs.google.com/document/d/1Ini5deAM6hClKLJGHIfTP_MpOCC50_gK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Quan sát và làm trâu từ 

lá cây, đo chiều dài trâu 

lá đa

  
  

h
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.g
o
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le

.c
o

x 1

5. Hình dạng * * * * * * * * * * 0

 Nhận biết, gọi tên khối 

cầu, khối trụ và nhận 

dạng các khối hình đó 

trong thực tế

- Lựa chọn và tô màu 

khối theo yêu cầu h
tt

p
s:

//
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d
S

H
5
F

G
0
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I
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trẻ

x 1

Quan sát, trò chuyện về 

các ngôi nhà có dạng 

khối theo sự tư duy của 

trẻ

x 1

Nhận biết, gọi tên khối 

cầu, khối trụ và nhận 

dạng các khối hình đó 

trong thực tế

C16- CS45: Xác định 

một số hình phẳng và 

hình khối đơn giản 

trong cuộc sống xung 

quanh;

B
C125

Đo nhà, đo robot, đo 

chiều dài dây điện 

thoại, đo chiều cao của 

trẻ, đo các loại bộ phận 

của cây…
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ước lệ
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C
ộ
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g

N
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ồ
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Chắp ghép các hình 

tam giác thành hình 

vuông, chữ nhật theo 

yý thích về LLGT

x 1

Chắp ghép các hình bán 

nguyệt thành hình tròn
x 1

Chắp ghép các hình 

chữ nhật thành hình 

vuông

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 

nhật Làm khu chăn 

nuôi..

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 
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thành các công trình 

xây dựng

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 

nhật.. Doanh trại bộ 

dội…

x 1

Chắp ghép các hình 

hình học theo ý thích
Trò chơi: Bé sáng tạo. x 1

Trẻ quan sát mẫu, thảo 

luận nhóm, thực hành 

chắp gép các dạng hình 

học theo yêu cầu.

C16- CS45: Xác định 

một số hình phẳng và 

hình khối đơn giản 

trong cuộc sống xung 

quanh;
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Tạo ra một số hình học 

bằng các cách khác 

nhau

Trò chơi: Bé ghép giỏi x 1

* * * * * 0

Xác định vị trí của đồ 

vật (phía trước- phía 

sau, phía trên - phía 

dưới, phía phải - phía 

trái) so với bản thân trẻ, 

với bạn khác, với một 

vật nào đó làm chuẩn

Dạy trẻ: Xác định vị trí 

của đồ vật phía phải - 

phía trái so với người 

khác

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/
S

6
C

7
U

B
T

rJ
Q

k

s x 1

Xác định vị trí của đồ 

vật , phía phải - phía 

trái) so với bản thân trẻ, 

với bạn khác, với một 

vật nào đó làm chuẩn

Xác định vị trí của đồ 

vật phía trên, phía dưới, 

phía trước, phía sau so 

với người khác.

x 1
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C16-CS47: Xác định 

vị trí trong không gian 

theo vật chuẩn

B
C

C16- CS45: Xác định 

một số hình phẳng và 

hình khối đơn giản 

trong cuộc sống xung 

quanh;

B
C

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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Bé xem lịch hôm qua 

hôm nay và ngày mai
x 1

Nhận biết hôm qua , 

hôm nay và ngày mai
x 1

 

Dạy trẻ nhận biết hôm 

qua, hôm nay, ngày mai   

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

M
M

_D
d

7

p
7

M
zo

x 1

 - Video về hôm nay, 

hôm qua, ngày mai 

Nối các HĐ phù hợp 

với thời gian

s x 1

Gọi tên các ngày trong 

tuần

Trò chơi gọi tên các 

ngày

h
tt

p
s:

//
y
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u
tu

.b
e/

_
S

X
O
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ao s x 1

Quan sát đồng hồ cát  
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s:
//

d

o
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.

x 1

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai
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C16-CS49: Xác định 

giờ đúng trên đồng hồ.

Đồng hồ cát

B
C

C16-CS48: Phân biệt 

hôm qua, hôm nay, 

ngày mai và gọi tên 

các ngày trong tuần 

theo thứ tự;

B
C
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Quan sát và đo kích 

thước đồng hồ cát

  
 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Quan sát dóng chảy 

của cát

 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Quan sát- ghi thời gian 

của đồng hồ cát

 

h
tt

p

s:
//

d

o
cs

.

x 1

Đồng hồ cát tính giờ

h
tt

p

s:
//

d
o

cs x 1

Xem giờ đúng

Dạy trẻ: Xem giờ đúng

- Chọn đồng hồ chỉ giờ 

đúng h
tt

p
s:

//
y
o

u
tu

.b
e/

w

G
S

P
fJ

X
6

h
5
0

s x 1
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Gọi được tên các 

tháng trong năm theo 

thứ tự

Đ
P Nhận biết các tháng 

trong năm theo thứ tự

Trò chơi : Nhận biết 

tháng

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
3

l9
I9

0
B

K
k

O

s

x
1

130
Gọi được tên các mùa 

trong năm theo thứ tự Đ
P Nhận biết các mùa 

trong năm theo thứ tự

Trò chơi: Nhận biết 

các mùa

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
X

K
7

f

X
0

m
O

s x 1

C. Khám phá xã hội * * * * * * * 0

* * * * * * 0

Quan sát chai lọ nhựa 

tái chế

 

h
tt

p
s:

//

d
o

cs
.g

o
o

g
le

.c
x 1

Quan sát cây thủy canh 

trong chai lọ nhựa

  

h
tt

p
s:

//

d
o
cs

.g

o
o
g
le

.c

x 1

128
C16-CS49: Xác định 

giờ đúng trên đồng hồ.

Nói được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng đồ chơi 

từ nguyên vật liệu tái 

chế

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

Biết được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng đồ 

chơi từ nhiều nguyên 

vật liệu khác nhau 

Đ
P131

Đồng hồ cát

B
C

89

https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/XK7fX0mOSTU
https://youtu.be/XK7fX0mOSTU
https://youtu.be/XK7fX0mOSTU
https://youtu.be/XK7fX0mOSTU
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Quan sát điều kiện sống 

của cây trong chai lọ 

nhưa

  

h
tt

p
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.
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g
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/
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Quan sát và đo kích 

thước chậu tái chế
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p
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o
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Quan sát và trồng cây 

trong chậu tái chế

  
  

  
 

h
tt

p
s:
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d
o
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.g

o
o
g
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.c

x 1

Nói được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng đồ chơi 

phù hợp với mùa hè

Nói được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng đồ chơi 

phù hợp với mùa hè: ô, 

phao bơi, kính bời

x 1
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Nói đúng họ, tên, ngày 

sinh, giới tính của bản 

thân khi được hỏi, trò 

chuyện

K
Q

M
Đ

Họ tên, ngày sinh, giới 

tính, đặc điểm bên 

ngoài, sở thích của bản 

thân và vị trí của trẻ 

trong gia đình

Em là em - Không ai 

giống em
x 1

Nói được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng đồ chơi 

từ nguyên vật liệu tái 

chế
Biết được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng đồ 

chơi từ nhiều nguyên 

vật liệu khác nhau 

Đ
P131
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Nói được tên, tuổi, 

giới tính, công việc 

hàng ngày của các 

thành viên trong gia 

đình khi được hỏi, trò 

chuyện, xem tranh ảnh 

về gia đình

K
Q

M
Đ

Các thành viên trong 

gia đình, nghề nghiệp 

của bố, mẹ; sở thích 

của các thành viên 

trong gia đình; quy mô 

gia đình (gia đình nhỏm 

gia đình lớn). Nhu cầu 

của gia đình

Những điều cần khám 

phá về gia đình của bé
x 1

134

Nói được địa chỉ gia 

đình mình (Số nhà, 

đường phố/thôn, xóm), 

số điện thoại (nếu có) 

khi được hỏi, trò 

chuyện

K
Q

M
Đ

Thông tin về gia đình 

và các thành viên trong 

gia đình (tên, tuổi, sở 

thích, nghề nghiệp, địa 

chỉ, nhu cầu, số điện 

thoại…)

Những điều bé cần biết 

về gia đình mình.
h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/
iZ

n
_

Z
9

0
N

G
1

E

s x 1

Biết được những đặc 

điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non 

khi được hỏi, trò 

chuyện

Bé khám phá về trường 

MN Sao Sáng
x 1

134

Biết được những đặc 

điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non; 

công việc của các cô 

bác trong trường khi 

được hỏi, trò chuyện

K
Q

M
Đ
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Biết được những đặc 

điểm nổi bật của công 

việc của các cô bác 

trong trường khi được 

hỏi, trò chuyện

Bé tìm hiểu về công 

việc của các cô bác 

trong trường MN Sao 

Sáng

x 1

135

Nói được họ tên, đặc 

điểm, sở thích của các 

bạn, các hoạt động của 

trẻ ở trường khi được 

hỏi, trò chuyện

K
Q

M
Đ

Họ tên, đặc điểm, sở 

thích của các bạn, các 

hoạt động của trẻ ở 

trường

Khám phá về'"Đặc 

điểm, sở thích của các 

bạn trong lớp":

- Cho trẻ quan sát, tham 

gia hoạt động cùng các 

bạn, từ đó trẻ nhận biết, 

gọi tên, biết những đặc 

điểm, sở thích của các 

bạn…

x 1

136

Kể được một số địa 

điểm công cộng gần 

gũi nơi trẻ sống

Đ
P Một số địa điểm công 

cộng gần gũi 

xem video, trò chuyện 

về một số địa điểm 

công cộng gần gũi

x 1

* * * * * * 0

Tìm hiểu về nghề nuôi 

lợn đất tiên hội
x 1

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

137

134

Biết được những đặc 

điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non; 

công việc của các cô 

bác trong trường khi 

được hỏi, trò chuyện

K
Q

M
Đ

C21-CS69: Thảo luận, 

giải thích, trình bày 

suy nghĩ của bản thân

B
C

Nghề truyền thống của 

địa phương. Đặc điểm 

và sự khác nhau của 

một số nghề. 
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LHQuyền 22: Trẻ em 

có quyền được tiếp cận 

thông tin: nghề làm dép 

nhựa:                         - 

Quan sát xem video 

làm dép nhựa. Trò 

chuyện về tên gọi, đặc 

điểm, ích lợi của đôi 

dép nhựa       - Trải 

nghiệm đi dép nhựa

x 1

nghề làm dép nhựa:                         

Trò chuyện về tên gọi, 

đặc điểm, ích lợi của 

đôi dép nhựa       - Trải 

nghiệm đi dép nhựa

x 1
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Dạy trẻ tìm hiểu các 

nghề:  Nghề nông

- Nối dụng cụ, sản 

phẩm đúng nghề
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Gieo hạt và theo dõi sự 

phát triển của cây

 

h
tt

p
s

:/
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o
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o

x 1

Quan sát cây nảy mầm 

từ hạt, củ, quả

  

h
tt

p
s

:/
/d

o
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.g

o

x 1
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Quan sát các điều kiện 

sống của cây
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 Bé quan sát rau lớn lên 

và chăm sóc
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x 1

Dạy trẻ tìm hiểu các 

nghề: Nghề y
x 1

 Nghề xây dựng

- Nối đồ dùng, sản 

phẩm đúng nghề

h
tt

p
s:

//
y

o
u
tu

.

b
e/

v
_
-

W
O

0
o

Iw
E

U

x 1

5E: Khám phá về gạo 

và một số món ăn từ 

gạo/ Bắp ngô

x 1

Tham quan doanh trại 

bộ đội h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

go
o

gl
e

 x 1

Dạy trẻ tìm hiểu, so 

sánh sự giống và khác 

nhau của 1 só nghề

x 1
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5E: Bác nông dân s x 1

* * 0

HĐH: Quyền tham gia 

hoạt động văn hóa, vui 

chơi - 5E: Ngày tết quê 

em/ Lễ hội núi voi/ 

Nghề lợn đất

x

1

E2,3: Khám phá về  

...Pháo giấy/ Cây đào 

ngày tết/ Thiệp trang trí 

tết x

1

139

Quyền 25: Quyền 

tham gia văn hóa và 

bảo vệ bản sắc văn hóa

Q
T

E

Tên và nét đặc trưng 

của trang phục truyền 

thống Việt Nam

5E: Tìm hiểu về trang 

phục truyền thống của 

Việt Nam

x 1

137

138

Điều 26 – Quyền tham 

gia hoạt động văn hóa, 

vui chơi

Q
T

E

Tìm hiểu về tên, đặc 

điểm nổi bật, Các hoạt 

động của Ngày Tết 

Nguyên Đán, Lễ hội, 

Tết trồng cây

C21-CS69: Thảo luận, 

giải thích, trình bày 

suy nghĩ của bản thân

B
C

Nghề truyền thống của 

địa phương. Đặc điểm 

và sự khác nhau của 

một số nghề. 

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
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140

Nhận biết, gọi tên 

được món ăn đặc 

trưng của quê hương 

An Lão (Chè xanh Chi 

Lai, khoai Tiên Hội)

Đ
P

Thực hành trải nghiệm 

các món ăn đặc trưng 

của quê hương

 Trải nghiệm, làm các 

món ăn đặc trưng của 

quê hương

x

1

141

Nhận biết, phân biệt 

được Lá Cờ của 3-5 

quốc gia

Đ
P Lá Cờ của 3-5 quốc 

gia

Tìm hiểu về lá cờ Việt 

Nam
x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

E1: Trò chuyện ông già 

nôel/ quả cầu tuyết/cây 

thông noel

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, sản phẩm 

của nghề xây dựng

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, sản phẩm 

của nghề y

x 1

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

142

C11- CS31: Nghe hiểu 

và phản hồi thông tin 

đơn giản;

B
C

A. Nghe hiểu lời nói

Nghe hiểu các từ khái 

quát (đồ dùng, đồ 

chơi,...), từ trái nghĩa 

(cao - thấp, ngắn - dài)
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Nghe hiểu các từ khái 

quát về đồ chơi từ 

nguyên liệu tái chế

x 1

Nghe hiểu các từ trái 

nghĩa về đồ chơi trung 

thu

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát về Môi trường
x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, dụng cụ 

của chú bộ đội

x 1

 Dạy trẻ nghe hiểu và 

làm quen, nói về ngày 

8/3 bằng 3- 4 câu liên 

tiếp

x 1

E1: Trò chuyện về 

chuồng mèo/ ổ gà/ 

chuồng chó/ 

x 1

143

142

C11- CS31: Nghe hiểu 

và phản hồi thông tin 

đơn giản;

B
C

Nghe hiểu các từ khái 

quát (đồ dùng, đồ 

chơi,...), từ trái nghĩa 

(cao - thấp, ngắn - dài)

C11-CS30: Nghe và 

nhận ra từng tiếng 

trong câu nói

B
C

Nghe hiểu và làm theo 

các hướng dẫn trong 

hoạt động cá nhân và 

tập thể (được 3-4 yêu 

cầu liên tiếp)
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Dạy trẻ nghe hiểu và 

làm quen, nói về 1 số 

cây, rau, củ , quả bằng 

3- 4 câu liên tiếp

x 1

Lằng nghe và nhận xét 

ý kiến của người đối 

thoại

Lằng nghe và nhận xét 

ý kiến của người đối 

thoại

x 1

Trò chuyện nghe hiểu, 

thực hành các câu đơn 

trong giao tiếp

x 1

Trò chuyện nghe hiểu, 

thực hành các câu phức 

trong giao tiếp

x 1

* * * * * * * * * * * 0
 Trò chuyện bày tỏ cảm 

xúc về:  Ngày tết yêu 

thương

x 1

143

Nghe hiểu, sử dụng các 

câu đơn, câu mở rộng, 

câu phức trong giao 

tiếp

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
D

C
T

Đọc truyện cho trẻ 

nghe

* Đọc truyện cho trẻ nghe (Ngoài giờ học)

C11-CS30: Nghe và 

nhận ra từng tiếng 

trong câu nói

B
C

Nghe hiểu và làm theo 

các hướng dẫn trong 

hoạt động cá nhân và 

tập thể (được 3-4 yêu 

cầu liên tiếp)
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ộ
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N
g
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Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Cây 

rau của Thỏ út"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Sự 

tích hoa hồng"

x 1

Cho trẻ xem video về 

nội dung câu chuyện 

"Sự tích quả dưa hấu" 

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Cây 

tre trăm đốt"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Ai 

ngoan sẽ được thưởng"

x 1

 Đọc cho trẻ nghe về 

nội dung câu chuyện 

"Sự tích Hồ Gươm"

x 1

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
D

C
T

Đọc truyện cho trẻ 

nghe
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Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Kiến 

con đi ô tô"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Thỏ 

và rùa"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Tôm 

càng và cá con"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Bạn 

mới"

x 1

Truyện: Quà tặng mẹ x 1

Truyện: Bà Và Cháu x 1

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
D

C
T

Đọc truyện cho trẻ 

nghe
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 Đọc cho trẻ nghe về 

nội dung câu chuyện 

"sự tích cây nêu ngày 

Tết" x

1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Mùa 

hè ý nghĩa"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Hồ 

nước và mây"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Cậu 

bé mũi dài"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Mỗi 

người một việc"

x 1

Truyện chiếc áo len x 1

Trẻ nghe hiểu nội dung 

truyện
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Xem clips về câu 

chuyện kĩ năng sống bé 

giữ gìn vệ sinh môi 

trường

x 1

* * * * * * * * * * * 0

  Truyện "Gà tơ đi học"

h
tt

p
s:

//
y
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u

t

u
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e/
aL

x
K

Y

T
g

5
D
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c

s x 1

Truyện : Câu chuyện 

của tay phải, tay trái

h
tt

p
s:

//
y

o
u

t

u
.b

e/
P

2
Z

-

b
T

Z
L

S
s0

 

s x 1

Truyện ATGT : Một 

ngày ở bảo tàng (tập 1)
x 1

Trẻ nghe hiểu nội dung 

truyện

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện

* Trẻ nghe và hiểu nội dung truyện (trong giờ 

học)

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
D

C
T

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

et
iQ

xz
xL

f

u
A

?s
i=

sU
k6

SO
G

W
y0

N
p

w
Y

q
H

103
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Truyện ATGT tập 2 : 

Bóng bay chạy trốn
x 1

Truyện ATGT tập 3 

:Cảm xúc màu xanh- 

cảm xúc màu đỏ

x

1

Truyện ATGT tập 4:  

tập Vòng tay an toàn x
1

Truyện ATGT tập5 : 

Giao thông thông 

thoáng

x 1

Truyện về ATGT tập6: 

Dòng sông xe cộ
x 1

Truyện về ATGT tập 7: 

Thế giới kẹo mút
x 1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện
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Truyện về ATGT tập 8: 

Truy tìm kho báu- Biển 

cấm $ đường cho người 

đi bộ

x 1

Truyện về ATGT tập 9: 

Những tay đua nhí- khi 

nào ta nên đội mũ bảo 

hiểm

x 1

Truyện về ATGT tập 

10: Cùng chơi trốn tìm- 

Chú ý khi vui chơi ở 

khu đỗ xe

x 1

Truyện về ATGT tập 

11:Cú đá siêu phàm. 

Bất ngờ chạy ra đường

x 1

Truyện về ATGT tập 

12:Bắt cua dưới sông. 

Cẩn thận khi đi qua cầu 

khỉ

x 1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện
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Truyện về ATGT tập 

13:Đi xe đạp như người 

lớn- An toàn khi đi xe 

đạp

x 1

Truyện về ATGT tập 

14:Bản hòa ca giao 

thông- Chú cảnh sát 

giao thông

x 1

Truyện về ATGT tập 

15:Chuyến du ngoạn 

trên chở nổi- an toàn 

khi đi thuyền

x 1

Truyện về ATGT tập 

16:Rừng đào trĩu quả- 

an toàn khi ngồi trên xe 

x 1

Truyện về ATGT tập 

17:Điểm đón xe buyt- 

nhận biết điểm đón xe h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

IC
4

j
x 1

Truyện về ATGT tập 

18:Chuyến xe kì thú- 

Qui tắc ứng xử trên xe 

_ x 1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện
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Truyện về ATGT tập 

19:Băng qua lãnh địa 

rồng lửa. Đường sắt cắt 

ngang khu dân cư

x 1

Truyện về ATGT tập 

20:Cậu bé tàng hình- 

Chắc chắn ràng tài xế 

thấy được mình

x 1

Truyện về ATGT tập 

21:Ai là người may 

mắn- số người được 

ngồi trên xe máy

x 1

Truyện về ATGT tập 

22:Pha giải cứu kịch 

tích- Thoát hiểm an 

x 1

Truyện về ATGT tập 

23:Chạy trốn cơn mưa 

rông- Giao trông an 

toàn trong mùa mưa

x 1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện
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https://youtu.be/e5GVsNAiaJ8?si=99iBtWz1W9nkd1jY
https://youtu.be/e5GVsNAiaJ8?si=99iBtWz1W9nkd1jY
https://youtu.be/KmuWtfyUM0k?si=gmRylmyKa5lfKbDn
https://youtu.be/KmuWtfyUM0k?si=gmRylmyKa5lfKbDn
https://youtu.be/KmuWtfyUM0k?si=gmRylmyKa5lfKbDn
https://youtu.be/j0Am8TsroB0?si=gHxHv18PK6KjgtcJ
https://youtu.be/j0Am8TsroB0?si=gHxHv18PK6KjgtcJ
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C
ộ
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N
g
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ồ
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Truyện về ATGT tập 

24:Cái bụng ầm ĩ- An 

toàn khi đi trên đường 

cao tốc

x 1

Truyện về ATGT tập 

25:Bãi biển đông đúc- 

Qui tắc khi đi chơi ở 

biển

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e

/A
fr

p
aH

id
C

X
g
?

si
=

3
k
N

J4
C

p
L

o
l-

m
W

y
U

i

x 1

Truyện ATGT tập 26: 

Cuộc tranh tài gây cấn- 

ai đúng ai sai?

x 1

Truyện: Cây táo
x

1

LH BP1: Trẻ em có bổn 

phận yêu thương hiếu 

thảo với ông bà, cha 

mẹ: Truyện: Ba cô gái h
tt

p
s:

//
y

o
u

t

u
.b

e/
w

3
H

d

m
5

n
1

A
h

s s x

1

 Xem video Kể chuyện, 

PH đàm thoại với trẻ về 

nội dung truyện: Xe 

đạp con trên đường phố h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
P

2
Z

-

b
T

Z
L

S
s0

 s x

1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
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C
T
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tt

p
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https://youtu.be/AfrpaHidCXg?si=3kNJ4CpLol-mWyUi
https://youtu.be/AfrpaHidCXg?si=3kNJ4CpLol-mWyUi
https://youtu.be/AfrpaHidCXg?si=3kNJ4CpLol-mWyUi
https://youtu.be/AfrpaHidCXg?si=3kNJ4CpLol-mWyUi
https://youtu.be/w3Hdm5n1Ahs
https://youtu.be/w3Hdm5n1Ahs
https://youtu.be/w3Hdm5n1Ahs
https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0
https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0
https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0
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LH BP4: Tôn trọng 

truyền thống văn hóa 

quê hương: Sự tích 

bánh chưng, bánh dầy h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
X

o
rz

U

h
Jk

F
rw

 

s x

1

Xem video Kể chuyện, 

PH đàm thoại với trẻ về 

nội dung truyện Sơn 

tinh, thủy tinh h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
T

w
m

e

tf
m

-b
G

w
 s x

1

Dạy trẻ về nội dung 

truyện: Mèo con và 

quyển sách

h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
rT

_
q
G

T
m

n
fe

A
 s x

1

Truyện: Bỏ rác vào 

thùng h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

0
X

E s x
1
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Điều 14 – Quyền được 

bày tỏ ý kiến và được 

lắng nghe

Q
T

E

Một số sắc thái biểu 

cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên) và sử dụng 

phù hợp với từng tình 

huống

HĐH: Nếu là bạn, con 

sẽ làm gì? 

x

1

Trò chuyện, thảo luận, 

thực hành giao tiếp… 

với bạn

x 1

E1: Trò chuyện  về Rô 

bốt cử đông/ bàn tay 

robot/ tóc xinh

x 1

Dạy trẻ hiểu nội dung 

truyện

144

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

N
D

C
T

146
Biết lắng nghe và trao 

đổi với người đối thoại

K
Q

M
Đ

Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại

109

https://youtu.be/XorzUhJkFrw
https://youtu.be/XorzUhJkFrw
https://youtu.be/XorzUhJkFrw
https://youtu.be/Twmetfm-bGw
https://youtu.be/Twmetfm-bGw
https://youtu.be/Twmetfm-bGw
https://youtu.be/rT_qGTmnfeA
https://youtu.be/rT_qGTmnfeA
https://youtu.be/rT_qGTmnfeA
https://youtu.be/0XEGrbc2sFM
https://youtu.be/0XEGrbc2sFM
https://youtu.be/0XEGrbc2sFM
https://youtu.be/0XEGrbc2sFM
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Trò chuyện, thảo luận, 

thực hành giao tiếp… 

với khách mời ( Bố mẹ 

trẻ, Cô cấp dưỡng, bác 

bảo vệ, …)

x 1

* * * * * * * * * * 0

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về các 

hoạt động của chú bộ 

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về các 

hoạt động của chú bộ 

x 1

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về một 

số nghề

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về một 

số nghề

x 1

- Video HD, Kể chuyện 

trình tự theo tranh 

- Video HD, Kể chuyện 

trình tự theo tranh 
x 1

 Kể chuyện trình tự 

theo thời gian

Hướng dẫn trẻ biết kể 

chuyện trình tự theo 

thời gian

x 1

Trò chuyện, thực hành 

các từ chỉ về NVL tái 

chế

x 1

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

148

Sử dụng các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc 

điểm phù hợp với ngữ 

cảnh

147

Biết sử dụng ngôn ngữ 

phù hợp với ngữ cảnh 

cụ thể N
D

C
T

Sử dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm phù hợp với 

ngữ cảnh

K
Q

M
Đ

146
Biết lắng nghe và trao 

đổi với người đối thoại
K

Q
M

Đ

Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại

110



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện, thực hành 

các từ chỉ về môi 

trường

x 1

E1: Trò chuyện về   áo 

mưa/ Lều/ chong 

chóng/ ô che mưa

x 1

Trò chuyện, thực hành 

các từ chỉ về nước màu 

hè

x 1

Trẻ giao tiếp với cô và 

các bạn qua các hoạt 

động trong ngày ( Xem 

video và trò chuyện)

x 1

Trẻ giao tiếp với cô và 

các bạn qua các hoạt 

động trong ngày

x 1

148

Bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của 

bản thân một cách rõ 

ràng, dễ hiểu bằng các 

câu đơn, câu ghép khác 

nhau

Sử dụng các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc 

điểm phù hợp với ngữ 

cảnh

167
C11-CS32: Nói để 

người khác hiểu B
C

Sử dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm phù hợp với 

ngữ cảnh

K
Q

M
Đ
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Trò chuyện về tên tuổi, 

đặc điểm nổi bật của 

những người thân trong 

gia đình

x 1

Trò chuyện về công 

việc,sở thích, tính cách 

của những người thân 

trong gia đình

x 1

Tạo tình huống cho trẻ 

thảo luận để miêu tả có 

trình tự về bạn mình

x 1

- Tìm hiểu, diễn tả trình 

tự công việc mà trẻ 

tham gia thực hiện

Trẻ suy nghĩ, nêu ý 

kiến, cảm nhận khi 

miêu tả lại trình tự 

công việc mà trẻ đã 

tham gia thực hiện

x 1

* * * * * * * * * * * 0

169

BP1: Trẻ biết yêu quý 

tôn trọng người lao 

đông, nghề nghiệp

Q
T

E

Trẻ em có bổn phận 

yêu quý, kính trọng 

người lao động, giữ gìn 

và phát huy truyền 

thống, bản sắc văn hóa 

dân tộc.

(HĐH) Thơ: Đi bừa x 1

168

C12- CS34: Diễn tả 

hiểu biết của bản thân 

bằng những cách khác 

nhau

B
C

* Dạy trẻ thuộc thơ, đồng dao, vè: ( Giờ học)

Trò chuyện về tên tuổi, 

công việc sở thích của 

bạn 

112
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Dạy trẻ thuộc thơ: Tay 

bé      ( Nguyễn lãm 

Thắng) h
tt

p
s:

//

y
o
u
tu

.b

e/
v
5
2
5
f

G
m

o
4
t

s x 1

Bài đồng dao: Lúa ngô 

là cô đậu nành
x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Môi 

trường ( Bé giữ vệ sinh 

môi trường) BP3: Trẻ 

em có bổn phận giữ gìn 

vệ sinh môi trường

x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Trăng ơi từ đâu đến
x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Bàn 

tay cô giáo/ Cô giáo 

của con h
tt

p
s:

//

y
o
u
tu

.b

e/
C

Q
8

u

tL
L

Z
w

s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Thăm nhà bà h
tt

p
s:

/

/y
o

u
tu

.

b
e/

M
C

s x 1
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LH BP3: Trẻ biết tôn 

trọng kính trọng sự vất 

vả của các chú bộ đội: 

Dạy trẻ thuộc thơ: Chú 

bộ đội hành quân trong 

mưa/ Đi bừa/Chiếc cầu 

mới h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

n
G

4
Q

P
N

o
aO

L
s

s x 1

Thơ: Tập gấp máy bay

h
tt

p
s:

//

y
o
u
tu

.b

e/
G

R
zy

v
tN

R
3
z

s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Con 

heo đất ( Đặng Hân) x
1

Thơ: Thuyền giấy 

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
N

M
e

E
aO

aD

s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Hoa 

cúc vàng
h

tt
p

s:
//

y
o

u
tu

.b

e/
_

rd
J

Y
u

4
U

w

s

x
1

  LHBP2: Trẻ biết yêu 

thương chia sẻ với bạn 

bè: Dạy trẻ thuộc thơ:  

Tình bạn

x 1
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  Dạy trẻ thuộc thơ: Rác 

Ni lông ( TG: Phạm 

Minh Quang )

x 1

Thơ : Cô dạy( Hoàng 

thị Hiền)
x 1

Thơ: Trăng ơi từ đâu 

đến
x 1

 Thơ: Cái ổ điện x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Bé 

vào lớp 1

h
tt

p
s:

//

y
o

u
tu

.b

e/
x

tg
rt

J

u
9

iK
U

 

s x 1

LHBP: Bổn phận Dạy 

trẻ thuộc thơ: Ảnh Bác

h
tt

p
s:

//

y
o
u

tu
.b

e/
n
0

JF

N
D

H
Q

s x 1

* * * 0

Đồng dao về một số 

loại hoa
x 1
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Dạy trẻ thuộc Vè: vè 

trái cây
x 1

 DD:  Con cua tám 

cảng hai càng
x 1

  Bài ca dao bảo vệ môi 

trường: Vè về bảo vệ 

môi trường LHBP3: 

Trẻ em có bổn phận giữ 

gìn vệ sinh môi trường

x 1

DD: Cơn mưa x 1

Bài thơ: Bó hoa tặng cô 

( LH BP1: Biết ơn với 

thầy cô giáo)

x 1

Bài dd: Mưa x 1

Dung dăng, dung dẻ s x 1
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Dạy trẻ thuộc đồng 

dao:: Rềnh rềnh ràng 

ràng ( gánh gánh gồng 

gồng) h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
5
O

G
L

C
q
L

8
g
7
M

s x 1

Đọc cho trẻ nghe: Bài 

thơ: Núi Voi 

x

1

* * * * * * * * * * 0

Cô giáo của em 

(LHBP2: Yêu quý, kính 

trọng cô giáo)

x 1

Tâm sự của cái mũi x 1

Dạy trẻ đọc thơ diễn 

cảm: Cái bát xinh xinh/ 

Em yêu nhà em

x 1

Thơ Bác Hồ của em x 1

Hạt gạo làng ta x 1

Bài thơ: Cầu vồng x 1
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Thơ: Bác bầu, bác bí x 1

Đồng dao về con vật x 1

Làm anh a x 1

Dạy trẻ đọc diễn cảm 

bải thơ:Mèo đi câu cá/ 

Nàng tiên ốc

x 1

Thơ:  Làm anh 

(LHBP1: Yêu quý 

người thân trong gia 

đình)

x 1

Truyện Gấu con bị sâu 

răng? Câu chuyện tay 

trái/ tay phải

x 1

Trẻ xem tranh và kể 

chuyện theo ý thích
x 1

 Truyện Quả bầu tiên x 1
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C12-CS35: Kể chuyện 

theo cách riêng B
C

K
Q

M
Đ

Dạy trẻ kể lại trình tự 

theo nội dung câu 

chuyện qua tranh
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g

N
g
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ồ
n

Ai đáng khen nhiều hơn x 1

Củ cải trắng x 1

Ba chú lợn nhỏ x 1

Cây rau của thỏ út x 1

Chú dê đen/ Ba chú lợn 

nhỏ
x 1

Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép

Dạy trẻ lễ phép, không 

nói tục chửi bậy qua 

tình huống, vi deo,…

x 1

Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép "Vâng ạ"; 

"Dạ"; "Thưa", … trong 

giao tiếp

Trò chuyện, thực hành 

qua các hoạt động, tình 

huống, trò chơi những 

từ ngữ lịch sự trong 

giao tiếp

x 1
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C12-CS35: Kể chuyện 

theo cách riêng B
C

C11-CS33: Sử dụng 

lời nói, hành vi lịch sự 

trong giao tiếp.

B
C

Dạy trẻ tập đóng kịch 

theo tác phẩm truyện
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l
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 n
ộ
i 

d
u

n
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 b
à
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ọ
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ã
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ở
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L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp trong 

giờ đón - trả trẻ

x 1

Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp mọi lúc 

mọi nơi

x 1

Trò chuyện, tạo tình 

huống cho trẻ thực 

hành

x 1

Hướng dẫn trẻ điều 

chỉnh giọng nói phù 

hợp với ngữ cảnh thông 

qua các nhân vật trong 

truyện

x 1

C11-CS33: Sử dụng 

lời nói, hành vi lịch sự 

trong giao tiếp.

B
C

174

Biết tự điều chỉnh 

giọng nói phù hợp với 

ngữ cảnh K
Q

M
Đ

Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp

Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp với ngữ cảnh
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 
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chỉn
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Tạo tình huống để trẻ 

thực hành
x 1

Điều chỉnh giọng nói 

của trẻ thông qua các 

trò chơi

x 1

Cô dạy trẻ qua các hoạt 

động trong các hoạt 

động trong ngày 

x 1

Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời 

x 1

Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời cát sỏii,đá

x 1

175

174

Biết tự điều chỉnh 

giọng nói phù hợp với 

ngữ cảnh K
Q

M
Đ

Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp với ngữ cảnh

Biết trả lời các câu hỏi 

về nguyên nhân, so 

sánh: "Tại sao?"; "Có 

gì giống nhau?"; "Có 

gì khác nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; Biết hỏi 

lại khi không hiểu 

người khác nói: "tại 

sao?", "như thế nào?";

N
D

C
T

Trả lời các câu hỏi về 

nguyên nhân, so sánh: 

"Tại sao?"; "Có gì 

giống nhau?"; "Có gì 

khác nhau?"; "Do đâu 

mà có?"; 
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Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 
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chỉn
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
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ồ
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Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời  1 số tài 

nguyên khác

x 1

Tạo tình huống cho trẻ 

trải nghiệm và đặt ra 

câu hỏi

x 1

Gợi ý cho trẻ trao đổi, 

thảo luận cùng nhau 

đưa ra câu hỏi mọi lúc 

mợi nơi

x 1

Gợi ý cho trẻ trao đổi, 

thảo luận cùng nhau 

đưa ra câu hỏi trong giờ 

đón trẻ

x 1

Gợi ý cho trẻ trao đổi, 

thảo luận cùng nhau 

đưa ra câu hỏi trong giờ 

trả trẻ

x 1

* * * * * * * * * * * 0

175

C. Làm quen với việc đọc - viết

Biết trả lời các câu hỏi 

về nguyên nhân, so 

sánh: "Tại sao?"; "Có 

gì giống nhau?"; "Có 

gì khác nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; Biết hỏi 

lại khi không hiểu 

người khác nói: "tại 

sao?", "như thế nào?";

N
D

C
T

Trả lời các câu hỏi về 

nguyên nhân, so sánh: 

"Tại sao?"; "Có gì 

giống nhau?"; "Có gì 

khác nhau?"; "Do đâu 

mà có?"; 

Biết hỏi lại khi không 

hiểu người khác nói: 

"tại sao?", "như thế 

nào?"
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Mạng hoạt động chủ 
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ộ
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Trẻ quan sát, lựa chọn 

sách theo ý thích. Trẻ 

tập lật mở trang sách 

theo đúng thứ tự .
x

1

Trẻ quan sát, lựa chọn 

sách theo ý thích. Trẻ 

tập  đọc theo thứ tự.

x

1

Cho trẻ xem tranh chữ 

to và đọc chữ  theo quy 

tác

x 1

Trải nghiệm: Ngày hội 

đọc sách

s x 1

HD trẻ thực hành cách 

cầm bút tập đồ các nét 

chữ

x

1

176

Tự chọn sách để "đọc" 

và xem

C13-CS36: Thích và 

có hành vi phù hợp với 

sách và tài liệu in

B
C

Làm quen với cách đọc 

và viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ 

trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới, 

từ trang đầu đến trang 

cuối, cách ngắt nghỉ 

sau các dấu câu

+ Làm quen với hướng 

viết của các nét chữ

123
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HD trẻ thực hành cách 

cầm bút tập tô các nét 

chữ to theo chấm mờ 
x

1

 Kể chuyện theo tranh 

về chủ đề
x 1

 Kể chuyện theo tranh 

về nghề xây dựng
x 1

 Kể chuyện theo tranh 

về nghề y
x 1

 Kể chuyện theo tranh 

chú bộ đội
x 1

Cho trẻ xem tranh, xem 

sách.Thi kể chuyện giỏi 
x 1

Làm quen, thực hiện 

theo chỉ dẫn của một số 

kí hiệu thông thường ở  

lớp học

HD trẻ quan sát, trò 

chuyện, nhận biết kí 

hiệu quy định ở lớp học

x 1

176

C13-CS36: Thích và 

có hành vi phù hợp với 

sách và tài liệu in

B
C

177

C13-CS37: Nhận biết 

một số ký hiệu, biểu 

tượng trong cuộc sống

B
C

Phân biệt phần mở đầu, 

kết thúc của sách. 

"Đọc" truyện qua các 

tranh vẽ. Giữ gìn và 

bảo vệ sách

+ Làm quen với hướng 

viết của các nét chữ
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Làm quen, thực hiện 

theo chỉ dẫn của một số 

kí hiệu thông thường ở  

trường 

HD trẻ quan sát khám 

phá thay đổi của giấy 

khi ngấm nước

x 1

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan nêu 

ý kiến và thực hành 

một số kí hiệu báo hiệu 

giao thông đường bộ

x 1

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan nêu 

ý kiến và thực hành 

một số kí hiệu báo hiệu 

giao thông đường thủy

x 1

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan nêu 

ý kiến và thực hành 

một số kí hiệu báo hiệu 

giao thông đường hàng 

không

x 1

Làm quen, thực hiện 

theo chỉ dẫn của một số 

kí hiệu thông thường ở  

nơi công cộng

177

C13-CS37: Nhận biết 

một số ký hiệu, biểu 

tượng trong cuộc sống

B
C

125
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Có thao tác cầm bút 

vẽ"viết"

Có thao tác cầm bút 

vẽ"viết"
x 1

Sao chép chữ cái chấm 

mờ

Sao chép chữ cái chấm 

mờ
x 1

Sao chép tên (trẻ và 

người thân) bằng chữ 

cái chấm mờ

Sao chép tên (trẻ và 

người thân) bằng chữ 

cái chấm mờ

h
tt

p
s:

//
y
o
u

tu
.b

e/
_
B

G

Z
g
C

U
rS

L
o

s x 1

Sao chép chữ cái trển 

bưu thiếp

Sao chép chữ cái trển 

bưu thiếp
x 1

"viết" tên của bản thân 

theo cách của mình

Trò chơi: Bé tập viết 

tên mình
x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

(HĐH) Dạy trẻ kĩ năng 

“Bé biết bảo vệ bản 

thân”

x 1
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180

181

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

1. Thể hiện ý thức về gia đình

A. Phát triển tình cảm

Trẻ em được bảo vệ 

khỏi nguy cơ xâm hại Q
T

E

Quyền 16: Trẻ em 

được bảo vệ để không 

bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ 

mặc

C14-CS41: Bắt chước 

hành vi "viết". B
C

C14-CS40: Thích và 

có hành vi phù hợp với 

việc vẽ, "viết";
B

C
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https://youtu.be/_BGZgCUrSLo
https://youtu.be/_BGZgCUrSLo
https://youtu.be/_BGZgCUrSLo
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Nhận biết và cách ứng 

xử khi có động chạm an 

toàn và không an toàn

x 1

(HĐH): Bé được gia 

đình yêu thương, chăm 

sóc

x 1

183

C9-CS24: Tôn trọng 

sự khác biệt của người 

khác

B
C

Điểm giống và khác 

nhau của mình với 

người khác

HD trẻ quan sát bạn và 

mình, nêu ý kiến nhận 

xét về đặc điểm khác và 

giống của bản thân với 

bạn 

x 1

Úng xử phù hợp với 

giới tính của bản thân

Xem video, hình ảnh và 

tình huống để dạy trẻ 

có ứng xử phù hợp với 

giới tính của mình

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

y
n

H
sg

8
y
T

B
7
Q

s x 1

182

184

Trẻ em được bảo vệ 

khỏi nguy cơ xâm hại Q
T

E

Quyền 16: Trẻ em 

được bảo vệ để không 

bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ 

mặc

B
C

C7-CS 16: Nhận biết 

về tên gọi, đặc điểm 

bên ngoài, giới tính, 

nhu cầu, sở thích, 

điểm mạnh, điểm yếu 

của bản thân.
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LHQuyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiến: Trò 

chuyện cùng trẻ về sở 

thích, khả năng  của bé. 

Trò chuyện về những 

việc nên làm để cơ thể 

lớn lên và khỏe mạnh. 

x 1

Trò chuyện, nêu ý kiến 

và lý do về những việc 

bé lthích và không 

thích

- Phân loại theo sở 

thích của bé

x 1

Quan sát, trò chuyện 

giới thiệu về bản thân 

trẻ 
h

tt
p

s:
//

y
o

u
tu

.b
e/

tx
t

k
W

3
N

M
Z

Ic
?s

i=
je

M
y

7
6

S
E

O
v

R
b

7
V

Z

8 x 1

HĐH: Bé sống khỏe 

mỗi ngày

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

aO

7
H

y
fB

C
X

G
I?

si
=

m

X
B

B
Q

n
F

y
X

S
eW

1

H
It x 1

184

Nói được điều bé thích, 

không thích, những 

việc bé làm được và 

việc gì bé không làm 

dược

B
C

C7-CS 16: Nhận biết 

về tên gọi, đặc điểm 

bên ngoài, giới tính, 

nhu cầu, sở thích, 

điểm mạnh, điểm yếu 

của bản thân.

Một số thông tin về bản 

thân trẻ
185

C7-CS18: Tự hào về 

những đặc điểm riêng 

và khả năng của bản 

thân.

B
C
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Trò chuyện về tên, tuổi, 

nghề nghiệp của bố 

mẹ….

x 1

LHQuyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiến: Trò 

chuyện về ngày sinh 

nhật, sơ thich của bố 

mẹ…

x 1

quan sát tranh ảnh, 

video về gia đình 
x 1

187

Quyền 5: Quyền được 

giáo dục học tập và 

phát triển năng khiếu

Q
T

E

Trẻ thể hiện tài năng 

hát, múa, vẽ, đóng kịch, 

toán học...theo ý thích

HĐH: Bé tự tin thể 

hiện tài năng của mình 
x 1

Một số thông tin quan 

trọng về gia đình
186

Một số thông tin quan 

trọng về gia đình

K
Q

M
Đ
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Một số thông tin về 

nhà của bé 

K
Q

M
Đ

Một số thông tin về nhà 

của bé 

Trò chuyện với trẻ về 

địa chỉ nhà, số điện 

thoại

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b

e/
d

7
5

aJ
jY

6
V

YA

s x 1

Phòng tránh bạo lựa trẻ 

em tại gia đình

 Xem video/ tình huống 

về bạo lựa gia đình với 

trẻ em

x 1

Trẻ được bố mẹ bảo vệ 

chăm sóc

Xem video/ tình huống 

về các hoạt động chăm 

sóc trẻ tại gia đình

x 1

HĐH: Bé yêu mẹ- yêu 

cả nhà
x 1

Trò chơi: Gắn đúng 

thành viên trong gia 

đình

x 1

HĐH: Bé yêu cô cấp 

dưỡng

h
tt

p
s:

//
yo

u

tu
.b

e/
FH

P
9

b
W

U
JH

b
w

s x 1

189

Q
T

E
K

Q
M

Đ yêu thương quan tâm 

đến các cô bác trong 

trường mầm non

Biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức

Điều 23: Trẻ được 

sống chung và đoàn tụ 

với cha mẹ

190

Vị trí và trách nhiệm 

của bản thân trong gia 

đình 

136

https://youtu.be/d75aJjY6VYA
https://youtu.be/d75aJjY6VYA
https://youtu.be/FHP9bWUJHbw
https://youtu.be/FHP9bWUJHbw
https://youtu.be/FHP9bWUJHbw
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HĐH: Bé yêu bà và mẹ

BP1: Bổn phận với gia 

đình 
x 1

Trò chuyện về cô giáo, 

công việc , tình 

cảm,..của cô với trẻ và 

ngày kỉ niệm 20/11

x 1

Trò chuyện với trẻ về ý 

thức trách nhiệm của 

trẻ trong việc giữ gìn vệ 

sinh trường lớp

x 1

Trẻ thực hành lau dọn, 

xếp gọn đồ chơi góc 

lớp

x 1

K
Q

M
Đ yêu thương quan tâm 

đến các cô bác trong 

trường mầm non

Biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức

190

137



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Thực hành nhặt lá cây 

quanh sân trường
x 1
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công việc trẻ có thể làm 

để giúp đỡ bố mẹ

x 1
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x 1
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chơi,...thực hiện trong 
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x 1

B
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phân vai chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, thực hiện 

vai trò trong nhóm 

chơi. 
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M
Đ yêu thương quan tâm 

đến các cô bác trong 

trường mầm non
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x 1
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chơi,...thực hiện trong 

các góc chơi chủ 

đềThực vật

x 1
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Tự lựa chọn trò chơi, 

phân vai chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, thực hiện 

vai trò trong nhóm 

chơi. 
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  Thảo luận chọn trò 

chơi, phân vai 

chơi,...thực hiện trong 

các góc chơi chủ đề 

Động vật

x 1

  Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân vai 

chơi,...thực hiện trong 

các góc chơi chủ đề 

PTGT

x 1
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chọn trò chơi, phân vai 

chơi,...thực hiện trong 

các góc chơi chủ đề 

HTTN

x 1
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các góc chơi chủ đề Tái 
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Tự lựa chọn trò chơi, 

phân vai chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, thực hiện 

vai trò trong nhóm 

chơi. 
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HĐTN: Triển lãm văn 

hóa/ đọc sách
x 1

Rèn kỹ năng chọn vai 

chơi phù hợp
x 1

* * * * * * * * * * * 0

Rèn trẻ có kỹ năng chủ 

động  trong một số 

công việc đơn giản 

hàng ngày: tự kê bàn 

ghế, lấy bát thìa.. Trong 

giờ ăn

x 1

Rèn trẻ chủ động trong 

công việc vệ sinh cá 

nhân: Rửa tay, rửa mặt, 

súc miệng nước muối

x 1

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

B
C

Tự lựa chọn trò chơi, 

phân vai chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, thực hiện 

vai trò trong nhóm 

chơi. 
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Chủ động và độc lập 

trong một số hoạt động
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DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
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Tạo tình huống, thảo 

luận và cho trẻ thực 

hành để rèn trẻ biết chủ 

động mặc thêm quần áo 

khi lạnh, cởi ra khi 

nóng

x 1

Thực hành và rèn trẻ tự 

gấp quần áo và cất 

đúng nơi quy định

x 1

Trong một số công việc 

đơn giản vệ sinh lớp: 

Lau dọn giá đồ chơi, 

sắp xếp gọn gàng

x 1

Giặt khăn, phơi khăn
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//
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Tự làm một số việc đơn 

giản hàng ngày

s x 1

Rót nước mời khách s x 1

 Thực hành sắp gọn đồ 

dùng đúng kí hiệu

s x 1

Sắp, dọn bàn ăn s x 1
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nơi quy định
x 1

Thực hành sắp xếp đồ 

dùng cá nhân

s x 1

Lau giá đồ chơi, sắp 

xếp giá đồ chơi, lau 

tường
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Làm phở cuốn
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p
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 HĐH: Bé với quả ngon x 1

HĐH: Mùa hè của bé x 1

Ngày vui 8/3 x 1

Quan sát thực hành 

hoàn thành và thích thú 

vơi các sản phẩm trẻ tự 

làm từ thùng cát tông

x 1
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C22-CS69: Thảo luận, 

giải thích, trình bày 

suy nghĩ của bản thân B
C

T
5
T

Mạnh dạn, tự tin bày tỏ 

ý kiến

194

C21-CS66:  Sẵn sàng 

tham gia và thực hiện 

nhiệm vụ đến cùng

B
C

Cố gắng thực hiện và 

hoàn thành làm đồ chơi 

từ nguyên vật liệu tái 

chế dưới sựu giám sát 

của cô giáo
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HĐH) Em làm tranh từ 

NLTC tái chế nhựa
x 1

Quan sát thực hành 

hoàn thành và thích thú 

vơi sản sản phẩm trẻ tự 

làm từ len và vải vụn

x 1

Nhận xét và thể hiện sự 

thích thú khi hoàn 

thành công việc

Trò chuyện, thảo luận 

nêu ý kiến nhận xét về 

các loại giấy

x 1

Thực hiện công việc 

theo sự phân công và 

giám sát của PH

Trải nghiệm thực tế, 

thực hiện công việc 

dưới sự giám sát của 

PH

x 1
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C21-CS66:  Sẵn sàng 

tham gia và thực hiện 

nhiệm vụ đến cùng

B
C

Cố gắng thực hiện và 

hoàn thành làm đồ chơi 

từ nguyên vật liệu tái 

chế dưới sựu giám sát 

của cô giáo
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Đề tài: Bé thực hiện 

“an toàn giao thông là 

hạnh phúc của mọi 

nhà”

x 1

Cho trẻ xem video,Trò 

chuyện, đàm thoại với 

trẻ về ngày hội đến 

trường và ngày TTT

x

HĐTN chung: Tổ chức 

hác hoạt động múa hát, 

trang trí lớp chào đón 

ngày 20/11                               

x 1

C9-CS25: Thích ứng 

với các hoạt động 

trong môi trường xã 

hội gần gũi;

B
C195

Thể hiện sựu thích thú 

với các hoạt động ngày 

hội ngày lễ của trường
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LHQuyền 6: Quyền vui 

chơi giải trí: Tổ chức 

ngày tết thiếu nhi và lễ 

ra trường cho bé 5 tuổi

x 1

HDĐTN chung: Ngày 

hội trung thu của bé ở 

trường

x 1

HĐH:  Bé vui đón têt 

trung thu 
x 1

Bé quan sát chợ tết h
tt

p
s:

/

/d
o

x 1

Quan sát các gian hàng 

chợ tết

 

h
tt

p
s:

/

/d
o

cs
.

x 1

HĐTN: Ngày hội bé 

làm nhà khoa học nhí
x 1

C9-CS25: Thích ứng 

với các hoạt động 

trong môi trường xã 

hội gần gũi;

B
C195

Thể hiện sựu thích thú 

với các hoạt động ngày 

hội ngày lễ của trường
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HĐTN: Thăm quan 

trường tiểu học
x 1

* * * * * * * * * * 0

Quán sát xem tranh ảnh 

và có cảm xúc phù hợp 

với những hành vi vứt 

rác không đúng nơi quy 

định làm ảnh hưởng tới 

môi trường

x 1

Trẻ xem video, tranh 

ảnh nhận ra cảm xúc 

tích cực của mọi người

x 1

Trò chuyện, quan sát 

nhận ra cảm xúc tích 

cực qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói

x 1

HĐTN : Cảm xúc của 

bé
x 1

Trò chơi: Giọng nói thể 

hiện điều gì?
x 1

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện 

tượng xung quanh

C9-CS25: Thích ứng 

với các hoạt động 

trong môi trường xã 

hội gần gũi;

B
C

196

C7-CS17: Gọi tên tối 

thiểu 3 cảm xúc khác 

nhau của bản thân và 

nói nguyên nhân gây 

ra các cảm xúc đó;

B
C

Một số trạng thái cảm 

xúc khác nhau: vui, 

buồn, ngạc nhiên, sợ 

hãi, xấu hổ qua tranh, 

qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người 

khác.

195

Thể hiện sựu thích thú 

với các hoạt động ngày 

hội ngày lễ của trường
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Trò chuyện, thực hành 

qua một số tình huống 

khi tham gia giao thông

x 1

Quan sát, xem tranh 

ảnh, tạo tình huống cho 

trẻ nhận biết một số 

trạng thái cảm xúc qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng 

nói của người khác

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

d
7
5

aJ
jY

6
V

Y
A

s x 1

Dạy trẻ: nhận biết được 

biểu lộ cảm xúc, vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ của 

bản thân 

x 1

Trò chuyện, xem video 

truyên/tình huống 

- Thực hành qua các 

hoạt động

x 1

197

C9-CS22: Nhận biết 

và thể hiện thái độ phù 

hợp với người khác và 

môi trường;

B
C

196

C7-CS17: Gọi tên tối 

thiểu 3 cảm xúc khác 

nhau của bản thân và 

nói nguyên nhân gây 

ra các cảm xúc đó;

B
C

Một số trạng thái cảm 

xúc khác nhau: vui, 

buồn, ngạc nhiên, sợ 

hãi, xấu hổ qua tranh, 

qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người 

khác.

Bày tỏ tình cảm phù 

hợp với trạng thái cảm 

xúc của người khác 

trong các tình huống 

giao tiếp khác nhau.
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HĐH: Bạn của chúng 

mình
x 1

Trò chuyện cùng trẻ về 

tình cảm giữa bạn thân 
x 1

Hướng dẫn trẻ biết điều 

tiết cảm xúc của bản 

thân

x 1

HĐH: em yêu cô giáo 

của em
x 1

Dạy trẻ cách kìm chế 

những cảm xúc tiêu cực
x 1

197

C9-CS22: Nhận biết 

và thể hiện thái độ phù 

hợp với người khác và 

môi trường;

B
C

Bày tỏ tình cảm phù 

hợp với trạng thái cảm 

xúc của người khác 

trong các tình huống 

giao tiếp khác nhau.

152



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

Tạo tình huống để trẻ 

biểu lộ cảm xúc khi 

được trò chuyện và 

đóng vai làm chú bộ 

đội

x 1

Tạo tình huống để trẻ 

biểu lộ cảm xúc khi 

nhìn thây bạn bị đau 

bụng

x 1

198

C10-CS28: Nhận ra

lỗi, biết nói lời xin lỗi

và sửa lỗi;

B
C Biết nói cảm ơn, xin

lỗi, chào hỏi lễ phép

Biết nói cảm ơn, xin

lỗi, chào hỏi lễ phép
x 1

199

C10-CS29: Giữ lời

hứa và thực hiện lời

hứa với người khác.

B
C

Giữ lời hứa và thực

hiện lời hứa với người

khác.

Giữ lời hứa và thực

hiện lời hứa với người

khác.

x 1

Chia sẻ cảm xúc, kinh 

nghiệm, đồ dùng đồ 

chơi với bạn bè

Chia sẻ cảm xúc, kinh 

nghiệm, đồ dùng đồ 

chơi với bạn bè

x 1

197

C9-CS22: Nhận biết 

và thể hiện thái độ phù 

hợp với người khác và 

môi trường;

B
C

Bày tỏ tình cảm phù 

hợp với trạng thái cảm 

xúc của người khác 

trong các tình huống 

giao tiếp khác nhau.

200

C8-CS20: Biết thay 

đổi hành vi và thể hiện 

cảm xúc phù hợp với 

hoàn cảnh

B
C
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HĐH: Bé vui đón ngày 

hội Giáng sinh/ điều 

ước đêm giáng sinh                  

x 1

HĐTN chung: Ngày 

hội hóa trang/sáng tạo 

từ những con vật đáng 

yêu

x 1

Biết an ủi và chia vui 

với người thân và bạn 

bè

Xem tranh, video tình 

huống và nêu cách sử 

lý

x 1

Thực hành giúp đỡ trẻ 

em có hoàn cảnh khó 

khăn( tết cho trẻ em 

ngoèo)

x 1

LHBP3: Sẵn sàng giúp 

đỡ khi người khác gặp 

khó khăn: Trải nghiệm 

giúp đỡ khi bạn bị ốm

x 1

C8-CS21: Có trách 

nhiệm với bản thân, 

người khác và môi 

trường.

201

200

C8-CS20: Biết thay 

đổi hành vi và thể hiện 

cảm xúc phù hợp với 

hoàn cảnh

B
C

Sẵn sàng giúp đỡ 

nguười khác khi gặp 

khó khăn

Sự thích ứng phù hợp 

hoàn cảnh giao tiếp

B
C
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Sẵn sàng giúp đỡ khi 

người khác gặp khó 

khăn: Trò chuyện 

những việc làm của bé 

ở nhà giúp đỡ bố, mẹ, 

anh, chị, em

x 1

Thảo luận những việc 

bé có thể giúp cô 
x 1

LHBP3: Sẵn sàng giúp 

đỡ khi người khác gặp 

khó khăn: Tạo tình 

huống, trò chuyện để 

trẻ nêu ý kiến xử lý 

x 1

 Trò chuyện về Bác Hồ 

và đặc điểm nổi bật của 

Đất nước

 Trò chuyện về khung 

ảnh Bác Hồ/ Cờ tổ 

quốc/ Nón

x 1

Ảnh Bác Hồ và một số 

địa điểm gắn với hoạt 

động của Bác Hồ (chỗ 

ở, nơi làm việc). 

HĐH: Bác Hồ của em

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b

e/
0
0
D

Y
zn

D
Z

f

b
0 s x 1

202

C8-CS21: Có trách 

nhiệm với bản thân, 

người khác và môi 

trường.

201

Nhận ra hình ảnh Bác 

Hồ và một số địa điểm 

gắn với hoạt động của 

Bác Hồ ( chỗ ở, nơi 

làm việc ). Biết thể 

hiện tình cảm đối với 

Bác Hồ qua hát, đọc 

thơ, cùng cô kể chuyện 

về Bác Hồ

K
Q

M
Đ

Sẵn sàng giúp đỡ 

nguười khác khi gặp 

khó khăn

B
C
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HĐH: Núi voi quê em

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

A
N

Ey
3

0
4

U
K

kQ

x

1

HĐTN chung:Hội chợ 

đón tết và mùa xuân

  
 

h
tt

p
s:

//
d
o
c

s.
g
o
o
g
le

.c

o
m

/d
o
cu

m

x 1

Trò chuyện xem video 

về   nét văn hóa truyền 

thống Làng làm Lợn 

Đất Tiên Hội- An Tiến

x

1

LHBP4: Bổn phận của 

trẻ với quê hương đất 

nướcTrò chuyện xem 

video về di tích lịch sử 
s

x

1

Liên hệ: BP4: Bổn 

phận của trẻ với quê 

hương đất nướcTrò 

chuyện và nêu cảm 

nhận về kỳ nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng vương (10/3)

x 1

Biết được các kỳ nghỉ 

lễ trong năm và một số 

nét văn hóa nổi bật của 

đất nước

N
D

C
T

Các kỳ nghỉ lễ trong 

năm và một số nét văn 

hóa nổi bật của đất 

nước

203

Biết một vài cảnh đẹp, 

di tích lịch sử, lễ hội 

và một vài nét văn hóa 

truyền thống của quê 

huơng

K
Q

M
Đ

Di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội, một vài nét 

văn hóa truyền thống 

của quê hương An Lão: 

Lễ hội núi Voi, Đền 

Trạng Trần Tất Văn

204
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https://youtu.be/ANEy304UKkQ
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LHBP4: Bổn phận của 

trẻ với quê hương đất 

nước: Trò chuyện về 

các HĐ văn hóa trong 

kỳ nghỉ Tết nguyên đán 

mà trẻ biết

x 1

LHBP4: Bổn phận của 

trẻ với quê hương đất 

nướcTrò chuyện các kỳ 

nghỉ lễ trong năm ( 

30/4, 1/5) và một số nét 

văn hóa nổi bật của đất 

nước

x 1

Tham quan cánh đồng Tham quan cánh đồng x 1

Thăm quan trạm y tế Thaăm quan trạm y tế x 1

206

Biết ơn, yêu quý và 

cảm nhận được sự vất 

vả của cô chú bộ đội 

khi được đi thăm quan 

doanh trại bộ đội 

Đ
P Thăm quan doanh trại 

bộ đội

HĐTN chung: Thăm 

quan doanh trại tiểu 

đoàn 38/ Ngày hội 

chúng tôi là chiến sĩ

h
tt

p
s:

//
d
o
cs

.g
o

o
g
le

.c
o
m

/d
o
cu

m
en

t/
d
/1

E
U

f

W
A

K
o
6
s6

m
D

i

x 1

Biết được các kỳ nghỉ 

lễ trong năm và một số 

nét văn hóa nổi bật của 

đất nước

N
D

C
T

Các kỳ nghỉ lễ trong 

năm và một số nét văn 

hóa nổi bật của đất 

nước

Biết ơn, yêu quý và 

cảm nhận được sự vất 

vả của cô chú làm 

nghề khác nhau

204
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Điều 23: Quyền được 

giáo dục về nghề 

nghiệp 

Q
T

E

Trẻ biết ơn chú bộ đội
(HĐH) Bé với chú bộ 

đội biển đảo
x 1

LHQuyền 5: Quyền 

được giáo  dục, học 

tập: Thăm quan trường 

Tiểu học

- Trò chơi: Xếp đồ 

dùng học tập,..

x 1

Trò chuyện với trẻ về 1 

số cách xưng hô và 

hoạt động của trường 

tiểu học

x 1

HĐH: Chiếc cặp -sách 

lớp 1 đáng yêu

a x 1

Bé bảo vệ sách truyện

Trò chuyên, quan sát

-Thực hành: Bọc sách 

truyên, sắp xếp

- Phân loại hành vi 

đúng -sai đối với sách 

truyện,..

x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * 01. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

B. Phát triển kỹ năng xã hội

208
Trẻ mong muốn, háo 

hức được vào lớp 1 Đ
P

Bé thích vào lớp Một
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BP5: Bé tự chăm sóc 

bản thân, giữ vệ sinh 

cá nhân

Q
T

E

 Bé tự chăm sóc bản 

thân, giữ vệ sinh cá 

nhân

(HĐH) Dạy trẻ kĩ năng 

tự chăm sóc bản thân
x 1

Rèn kỹ năng ngủ đúng 

giờ
x 1

 Rèn kỹ năng cất đồ 

dùng cá nhân đúng nơi 

quy định

x 1

Tạo tình huống cho trẻ 

thực hành ( trẻ tham ra 

ngày hội haloween)
h

tt
p

s:
//

yo
u

tu
.

b
e/

K
6

YO
H

3
yC

z3
I

x 1

Vị trí, trách nhiệm của 

bản thân trong gia đình

HĐH: Bé có quyền 

được sống trong gia 

đình yêu thương, được 

chăm sóc h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

2
js

kJ
K

Q
x

s x 1

Thực hành đội mũ bảo 

hiểm và đi  vào lề 

đường bên phải

x 1

Q
T

E

Vị trí, trách nhiệm của 

bản thân trong lớp học

N
D

C
T

210

211

Điều 15 – Quyền được 

sống trong môi trường 

gia đình, được chăm 

sóc

Thực hiện một số kỹ 

năng an toàn khi tham 

gia giao thông

Thực hiện một số kỹ 

năng an toàn khi tham 

gia giao thông
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HĐH: An toàn giáo 

thông là hạnh phúc mọi 

nhà h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

B
kk

H
G

fY

x 1

Trò chuyện về một số 

PTGT đường hàng 

không và an toàn khi đi 

máy bay

x 1

212

Quyền 24: Trẻ em 

được sống trong môi 

trường an toàn lành 

mạnh

Q
T

E

Trẻ được trang bị đầy 

đủ các kĩ năng nhận 

biết và thoát hiểm khi 

bị kẹt trên xe ô tô

(HĐH) Dạy trẻ kĩ năng 

thoát hiểm  khi bị kẹt 

trên xe ô tô

x 1

213

C21-CS67: Chủ động 

thực hiện nhiệm vụ và 

tham gia hoạt động; B
C

T
5

T

Dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định

QS vi deo,Thực hành 

dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định

x 1

 Trò chuyện, thực hành 

các tình huống thực tế 

để trẻ rèn thói quen cử 

chỉ, lời nói lịch sự, lế 

phép trong giao tiếp

x 1

214

C9-CS23: Thể hiện 

hành vi ứng xử văn 

hóa với người khác và 

môi trường;

B
C

T
5
T

Cử chỉ, lời nói lịch sự, 

lễ phép trong giao tiếp

N
D

C
T

211

Thực hiện một số kỹ 

năng an toàn khi tham 

gia giao thông

Thực hiện một số kỹ 

năng an toàn khi tham 

gia giao thông

160

https://youtu.be/BkkHGfYuny8
https://youtu.be/BkkHGfYuny8
https://youtu.be/BkkHGfYuny8


A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

 Xem video về một số 

tình huống giao tiếp 

lịch sự  

- Lựa chọn tình huống 

phù hợp với cử chỉ, lời 

nói,…

x 1

E1: Trò chuyện về:  Bè 

nổi chở quả/ chậu trồng 

cây thuye canh/ bình 

tưới cây      

x 1

HĐH: Bé yêu bác thợ 

xây
x 1

LHQuyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiến: E1: 

Trò chuyện: Pháo giấy/ 

Cây đào ngày tết/ Thiệp 

trang trí tết

x 1

Tạo tình huống để trẻ 

trải nghiệm( trò chuyện 

với cô giáo, Bác sĩ, bộ 

đội..)

x 1

214

C9-CS23: Thể hiện 

hành vi ứng xử văn 

hóa với người khác và 

môi trường;

B
C

T
5
T

Cử chỉ, lời nói lịch sự, 

lễ phép trong giao tiếp

K
Q

M
Đ

Lắng nghe và trao đổi ý 

kiến với người khác
215

C8-CS19: Nhận biết 

và thể hiện cảm xúc 

phù hợp với mọi người 

xung quanh;

161
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  Xem video về câu 

chuyện: Biết lắng nghe, 

quà tặng cuộc sống 

x 1

Lựa chọn hành vi đúng: 

Tôn trọng, hợp tác, 

chấp nhận..khi chơi

x 1

Dạy trẻ chơi thân thiện 

cùng nhau, cùng nhau 

hoàn thành công việc 

chung

x 1

 Xem Video truyện/ 

Tình huống về sự tôn 

trọng, hợp tác, chấp 

nhận khi tham gia hoạt 

động nhóm

x 1

HĐH: Em yêu thú cưng 

chó/ mèo….
x 1

HĐH: Em giữ rừng cho 

muông thú/ Em giữ 

sạch hồ nước cho bạn 

cá

x 1

K
Q

M
Đ

Lắng nghe và trao đổi ý 

kiến với người khác

N
D

C
T

hành vi  " đúng" - " 

sai", " tốt" - " xấu" đối 

với con vật nuôi

217

Biết nhận xét và tỏ 

thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " 

xấu" ; nhận ra việc làm 

của mình có ảnh 

hưởng đến người khác

216

C21- CS68: Hợp tác 

làm việc với trẻ em 

khác trong thực hiện 

nhiệm vụ, hoạt động 

nhằm đạt mục tiêu.

B
C

T
5

T

Tôn trọng, hợp tác, 

chấp nhận.

215

C8-CS19: Nhận biết 

và thể hiện cảm xúc 

phù hợp với mọi người 

xung quanh;

162
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 Nhận biết gắn tranh 

hành vi đúng sai với 

một số loại cây

x 1

 Trò chuyện, quan sát 

nhận biết về 1 số loại 

hoa, cách chắm sóc và 

bảo vệ.nhận biết hành 

vi đúng sai(Bé yêu hoa)

x 1

Trò chuyên, quan sát 

một số video tình 

huống và nêu ý kiến 

nhận xét.

Phân biệt hành vi đúng - 

sai, khai thác trái phép 

các nguồn tài nguyên 

KS

x 1

HĐH: Bé bảo vệ nguồn 

nước
x 1

Hành vi  " đúng" - " 

sai", " tốt" - " xấu" đối 

với cây trồng gần gũi

N
D

C
T

217

Biết nhận xét và tỏ 

thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " 

xấu" ; nhận ra việc làm 

của mình có ảnh 

hưởng đến người khác

218

C9-CS26: Nhận biết 

mối quan hệ giữa con 

người với môi trường 

tự nhiên và ứng xử 

phù hợp

B
C

Nhận ra hành vi tốt - 

xấu; đúng- sai với 

TNKS

163
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Nhận biết mối quan hệ 

giữa con người với môi 

trường tự nhiên và ứng 

xử phù hợp.

x 1

LHBP3: Giữ gìn bảo vệ 

tài nguyên: Trò chuyên, 

quan sát một số video 

tình huống và nêu ý 

kiến nhận xét.

x 1

Bé biết giúp đỡ ông bà, 

cha mẹ, thể hiện sự lễ 

phép, yêu thương

HĐH: Bé biết giúp đỡ 

ông bà, cha mẹ, thể 

hiện sự lễ phép, yêu 

thương

x 1

Yêu mến, quan tâm đến 

người thân trong gia 

đình

Quan sát video tình 

huống, trẻ thảo luận và 

trò chuyện nêu ý kiến. 

- Trẻ khoanh những 

việc làm thể hiện sự 

yêu mến, quan tâm đén 

người thân trong gia 

đinh

x 1

219

Biết quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ bạn. Sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng người 

khác.

N
D

C
T Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp đỡ 

bạn.

Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp đỡ 

bạn.

x 1

218

Điều 38 – Bổn phận 

với gia đình, tôn trọng 

người thân

Q
T

E
218

C9-CS26: Nhận biết 

mối quan hệ giữa con 

người với môi trường 

tự nhiên và ứng xử 

phù hợp

B
C

Nhận ra hành vi tốt - 

xấu; đúng- sai với 

TNKS
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C9-CS27: Phản ánh 

với mọi người xung 

quanh đúng sự việc 

xảy ra 

B
C

Cách đề nghị sự giúp 

đỡ của người khác khi 

cần thiết

Video tình 

huống/truyên nêu ý 

kiến giải quyết mâu 

thuẫn

Phân loại hành vi Tốt - 

xấu.

x 1

2. Quan tâm đến môi 

trường
* * * * * * * 0

Thực hành trồng1 số 

rau củ: củ su hào, cải 

trắng, cà rốt

x 1

HĐH: Em yêu cây xanh x 1

Thực hành trồng 1 số 

loại hoa và chăm sóc
x 1

Thực hành gieo trồng 

rau ăn lá và chăm sóc
x 1

Thực hành chăm sóc 

cây

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/
F

eT

B
B

cQ
jq

m

s a x 1

Trò chuyện, xem video 

về cách chăm sóc con 

vật sống trong rừng

x 1

221
Thích chăm sóc cây, 

con vật

Liên hệ BP3: Giữ gìn 

bảo vệ, chăm sóc con 

vật 

K
Q

M
Đ

LHBP3: Giữ gìn bảo 

vệ, chăm sóc  cây cối 
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Thực hành chăm sóc 

cho cá ăn
x 1

 Bé với mèo con 

h
tt

p
s:

//
y

o
u

tu
.b

e/

xu
q

an
rR

x 1

Xem video về chăm sóc 

1 số loại chim

a x 1

222

Điều 38 – Bổn phận 

bảo vệ động vật, thiên 

nhiên

Q
T

E

Dạy trẻ tìm hiểu và 

tham gia hoạt động 

nhằm bảo vệ động vật 

HĐH: Bé chăm sóc vật 

nuôi, không làm hại 

động vật.

x 1

LH BP3: Bảo vệ môi 

trường: Trò chuyện với 

trẻ về ảnh hưởng của 

môi trường đến cơ thể

x 1

Hành vi giữ gìn, bảo vệ 

môi trường

h
tt

p
s:

//
y
o
u

tu
.

b
e/

IN
n
JI

F
q

v
f

p
E s x 1

Tiết kiệm nước

 Dạy trẻ cách tiết kiệm 

:Khóa vòi nước sau khi 

dùng, hoặc lấy nước 

nước vừa đủ dùng để sử 

x 1

221
Thích chăm sóc cây, 

con vật

224

Có ý thức tiết kiệm 

điện, nước trong sinh 

hoạt: Tắt điện, tắt quạt 

khi ra khỏi phòng, 

khóa vòi nước sau khi 

dùng, không để thừa 

thức ăn

K
Q

M
Đ

Liên hệ BP3: Giữ gìn 

bảo vệ, chăm sóc con 

vật 

223

Có hành vi bảo vệ môi 

trường trong sinh hoạt 

hàng ngày và biết nhắc 

nhở mọi người xung 

quanh cùng thực hiện

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Hành vi giữ gìn, bảo vệ 

môi trường
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Tiết kiệm điện năng

Dạy trẻ cách tiết kiệm 

:Tắt điện, tắt quạt khi 

ra khỏi phòng.

x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * 0

225

C19-CS59: Có hành vi 

thể hiện sự yêu quý, 

giữ gìn sản phẩm nghệ 

thuật, cái đẹp trong 

thiên nhiên và cuộc 

sống.

B
C

Nghe  đồng dao, ca 

dao, tục ngữ phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng cảm xúc 

phù hợp với nội dung 

của các bài đồng dao, 

ca dao

x 1

Khám phá âm thanh  

trống hội h
tt

p
s:

//
d

o
c

s.
go

o

x 1

 Thực hành tạo âm 

thanh của  trống hội

  
  

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o
g

le
.c

o
m

/d
o

cu

m
en

t/
d

/1
8

sC
9

x 1

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống 

và các tác phẩm nghệ thuật

226

C19-CS58: Thể hiện 

một số hiểu biết của 

bản thân về nghệ thuật 

truyền thống;

B
C Âm thanh trống hội

224

Có ý thức tiết kiệm 

điện, nước trong sinh 

hoạt: Tắt điện, tắt quạt 

khi ra khỏi phòng, 

khóa vòi nước sau khi 

dùng, không để thừa 

thức ăn

K
Q

M
Đ
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C19-CS55: Bộc lộ cảm 

xúc trước cái đẹp 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống và nghệ thuật; 

tưởng của bản thân trẻ 

em trong các hoạt 

động nghệ thuật và 

ứng dụng sáng tạo 

nghệ thuật vào cuộc 

sống.

Nghe âm thanh, các bài 

hát, bản nhạc gần gũi 

và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Nghe, cảm nhận,thể 

hiện, biểu lộ cảm xúc 

phù hợp với thiên nhiên 

trong cuộc sống…

x 1

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng âm điệu phù 

hợp với âm thanh được 

tạo ra từ NVL tái chế

x 1

LHQuyền 5: Quyền 

được phát triển năng 

khiếu: Cho trẻ thực 

hành múa, gõ đệm các 

dụng cụ âm nhạc được 

làm từ nguyên vật liệu 

x 1

K
Q

M
Đ

228

Chăm chú lắng nghe, 

và hưởng ứng cảm 

xúc( hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; 

thơ phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện
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Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng giai điệu  

phù hợp với giai điệu 

của từng bản nhạc

x 1

 Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng giai điệu  

phù hợp với nội dung 

của các bài hát, bản 

nhạc

x 1

 Cho trẻ nghe nhiều 

giai điệu nhạc cùng lúc 

để trẻ vận động theo
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được phát triển năng 

khiếu: Cho trẻ nghe, 

biết hưởng ứng cảm 

xúc phù hợp với nội 

dung của bài hát, bản 

x 1

* * * * * * * * * * * 0
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Thích nghe và nhận 

biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển)

N
D

C
T

Nghe và nhận biết các 

thể loại âm nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển)

-Trẻ nghe qua video, 

băng đĩa… và phỏng 

đoán nêu ý kiến về bản 

nhạc trẻ vừa nghe

x 1
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Thích nghe và nhận ra 

sắc thái (vui, buồn, 

tình cảm tha thiết) của 

các bài hát, bản nhạc

N
D

C
T

Nghe và nhận ra sắc 

thái (vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

Trẻ nghe qua video, 

băng đĩa… và phỏng 

đoán nêu ý kiến về bản 

nhạc trẻ vừa nghe

x 1
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Chăm chú lắng nghe, 
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hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Nghe bài hát, bản nhạc; 

thơ phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện
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Quyền 7: Giữ gìn và 

phát huy bản sắc VH Q
T

E Trẻ được tiếp cận với 

âm nhạc đa văn hóa

PTTM

Âm nhạc: tiếp cận Đa 

văn hóa: 

+VĐMMH: Đi cấy - 

DCTH

+ KNCH: Lý kéo chài- 

DCNB

+ Vũ điệu nhảy:  múa 

sạp dân ca Thái 

TCAN: Âm thanh vui 

nhộn

NH: Cây trúc xinh- 

DCQHBN

x 1

* * * * * * * * * * * 0

 Bài  hát: Em chơi đu/ 

NH: Thật đáng chê/ 

TCAN: Đóng băng

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e/

y2

SZ
aE

xv
iE

8

s x 1

Trẻ nhớ tên , thuộc lời  

và hát đúng giai điệu 

bài hát
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* Dạy trẻ hát (Giờ học)
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Dạy hát: em yêu cây 

xanh 

TCAN: hát theo nội 

dung hình vẽ; NH: Cây 

chúc xinh
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tt
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s:
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tu
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N

W
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h
jM
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s

s x 1

Đố bạn/Ta đi vào rừng 

xanh
x 1

Dạy hát:  Đàn gà trong 

sân; NH: Gà gáy le te; 

TC: tai ai tinh
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 Dạy hát:Cho tôi đi làm 

mưa vớii; TCVĐ: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật; 

Nh:Mưa rơi

x 1

 Dạy hát: ; TCVĐ: Tai 

ai tinh; Nh:Mưa rơi
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Dạy KNCH: Bạn ơi có 

biết;   TCAN: Tai ai 

tinh;   NH: Em đi chơi 

thuyền

x 1

LH quyền 5 Giáo dục 

học tập:  Dạy hát: Mùa 

xuân/ Bé vui đón tết/ 

Mùa xuân của bé 

x

1

Dạy hát: Cháu vẫn nhớ 

trường mầm non 

TCAN: Hát theo nội 

dung hình vẽ, NH: Em 

yêu trường em

x 1
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và hát đúng giai điệu 

bài hát

232

C20-CS60: Thể hiện 

cảm xúc, ý tưởng của 

bản thân thông qua 

hát, vận động theo 

nhạc;

B
C

5
T

175



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

LHQuyền 5: Quyền 

được phát triển năng 

khiếu:Dạy hát: Em vẽ 

môi trường màu xanh 

TCAN: Nghe tiết tấu 

tìm đồ vật, NH: Trống 

cơm

x 1

* * * * * 0

Dạy VĐ múa: Múa cho 

mẹ xem ; TCAN: Hát 

theo nội dung hình vẽ, 

NH: Ba ngọn nến lung 

linh

x 1

Trẻ nhớ tên , thuộc lời  

và hát đúng giai điệu 

bài hát
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hát
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Dạy VĐ múa: Cháu 

thương chú bộ đội. 

TCAN: Nghe tiếng hát, 

tìm đồ vật. HN: Chú bộ 

đội và cơn mưa

x 1

 Bài hát: Đêm trung thu s x 1

Dạy VĐ múa: Đố bạn    

NH: Chú voi con ở bản 

đôn  TC: Tai ai tinh

x 1
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cảm xúc, ý tưởng của 

bản thân thông qua 

hát, vận động theo 

nhạc;
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họa nhịp nhàng theo 

lời, theo giai điệu bài 

hát
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Dạy VĐ múa: Múa với 

bạn Tây Nguyên  

TCAN: Tai Ai tinh; 

NH: Chú Voi con ở 

Bản Đôn

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

y
6
9

1
Q

V
q
1
S

Q
s

s x 1

Dạy vận động múa : 

Vui đến trường. NH: 

Ngày đầu tiên đi học 

TC: Nhịp điệu vui nhộn

x 1

Dạy vận động theo tiết 

tấu
* * * * * 0

Tiếng trống rộn ràng x 1

Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu 

phù hợp với giai điệu 

bài hát
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Dạy KNVĐ ttkh: Sắp 

đến tết rồi    - TCAN: 

Nhảy theo giai điệu         

- Nghe hát: Ngày tết 

quê em

x 1

Dạy KNVĐ: Nhà của 

tôi/ Cả tuần đều ngoan  

(TTKH) TCAN: Nghe 

âm thanh đoán tên dụng 

cụ âm nhạc, Nh:Cây 

trúc xinh 

x 1

KNVĐ; TTKH: Không 

xả rác, NH: Cây trúc 

xinh, TCAN: Nghe tiết 

tấu tìm đồ vật

x 1

Dạy KNVĐ: Cháu yêu 

cô chú công nhân. 

TCAN: Thỏ nghe hát 

nhảy vào chuồng. Hn: 

Bài ca xây dựng

h
tt

p
s:

//
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tu
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e/
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z3
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9
K

A

s x 1

Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu 

phù hợp với giai điệu 

bài hát
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Dạy VĐTTKH: Mùa hè 

đến     TCAN: Đôi tai 

thính                          - 

NH: Vào hạ

x 1

 Em đi qua ngã tư 

đường phố

h
tt

p
s:

//
y
o
u
tu

.b
e/

6

M
6
tr

JC
D

U
S

c

s x 1

Dạy KNVĐ: Đường và 

chân; NH: Năm ngón 

tay ngoan, TCAN: 

Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật

x 1
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Quyền 5: Trẻ em có 

quyền được lựa chọn 

hoạt động để phát triển 

năng khiếu :

Q
T

E

Trẻ được tự lựa chọn 

các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, tiết 

tấu phù hợp với giai 

điệu bài hát

 Bộ gõ cơ thể: Chú Voi 

con ở bản đôn  - 

TCVĐ: Vận động theo 

nhạc; Nghe hát dân ca: 

Cây trúc xinh   

x 1

* * * * * * * * * * * 0

Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu 

phù hợp với giai điệu 

bài hát
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* Dạy trẻ hát (Ngoài giờ học)

Trẻ nghe và cảm nhận 

được giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát

K
Q

M
Đ
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bản thân thông qua 

hát, vận động theo 

nhạc;
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Chiếc thuyền nan x 1

Bài hát: Đường em đi x 1

Hát: Lời hát ru em x 1

Hát: Mừng sinh nhật x 1

Huyền thoại núi voi x 1

Ngày tết quê em/ Xúc 

xắc xúc xe/ Mùa xuân 

ơi/ Tết ơi là tết x

1

Hoa thơm bướm lượn x 1

Cây trúc xinh x 1
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Trẻ nghe và hát theo 

giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm 

của bài hát

Trẻ nghe và cảm nhận 

được giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, 
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Quốc ca x 1

Vào hạ x 1

Chiếc đèn ông sao x 1

Mưa rơi x 1

Em đi giữa biển vàng x 1

Ai yêu Bác Hồ Chí 

Minh hơn thiếu niên 

nhi đồng

x 1

Gà gáy le te x 1

Tôm cua cá thi tài x 1
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Chú bộ đội và cơn mưa x 1

Chúng tôi là chiến sĩ x 1

Giáng sinh x 1

Bài ca xây dựng x 1

Trái đất này là của 

chúng mình
x 1

Bài hát: Bé yêu biển 

lắm
x 1

Bài hát: Xe chỉ luồn 

kim
x 1

Bài hát: Chung tay bảo 

vệ môi trường
x 1

Nghe hát: Ngày vui 

mồng 8/3
x 1
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Hoa trong vườn x 1

Quả x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Tạm biệt búp bê
x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Ta đi vào rừng 

xanh

x 1

bài hát: Ba ngọn nến lung linh x 1

Bài hát : Cô nuôi dạy 

trẻ
x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Chỉ có một trên đời
x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Bông hoa mừng cô
x 1

Hát cho trẻ nghe và cho 

trẻ  vận động bài hát: 

Đi học

x 1

Hát cho trẻ nghe và cho 

trẻ vận động bài hát: 

Ngàyđầu tiên đi học

x 1
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* Tạo hình * * * * * * * * * * * 0

Làm đèn lồng/ mặt 

lạ/trống hội/ đầu lân cải 

tiến E5 cải tiến

x 1

EDP: Làm  mũ tặng 

bạn/ balo/cặp sách
x 1

Tạo con vật bằng lá cây 
Dạy trẻ thực hành làm 

con vật bằng lá cây
x 1

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề xây 

dựng bằng các nguyên 

vật liệu khác nhau

x 1

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng của chú bộ 

đội bằng các nguyên 

vật liệu khác nhau

x 1

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề nông 

nghiệp bằng các 

nguyên vật liệu khác 

nhau

x 1

Làm đồ dùng của nghề  

bằng nguyên vật liệu tái 

sử dụng
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Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề y 

bằng các nguyên vật 

liệu khác nhau

x 1

Sáng tạo với giấy x 1

EDP: Làm  ô tô di 

chuyển được/ làm 

thùng đựng rác/ Chổi 

quét nhà/ Gầu hót rác

x 1

Sáng tạo tranh từ nắp 

chai/Làm máy hút bụi
x 1

E5,6 :Chế tạo:  Ống 

đựng but/ Khẩu trang/ 

Con diều

x 1

Trang trí tranh ảnh từ 

nguyên liệu thiên 

nhiên(cánh hoa 

x 1

E4: Tưởng tượng và vẽ 

thiết kế Đèn lồng/ đầu 

lân/ trống hội/ mặt lạ

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo

Làm đồ dùng của nghề  

bằng nguyên vật liệu tái 

sử dụng
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Biết sử dụng các kĩ 

năng để tạo ra các sản 

phẩm tạo hình từ các 

nguyên vật liệu dễ 

kiếm, dễ sửu dụng
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EDP: Vẽ thiết kế và 

thực hành: Xe cứu 

hỏa/bình chữa cháy

x 1

E5,E6: Chế tạo:Đèn 

lồng/ đầu lân/trống 

hội/mặt lạ/đèn lồng

s x 1

E4: Vẽ thiết kế  áo 

mưa/ Lều/ chong 

chóng/ ô che mưa

x 1

E5,6: Chế tạo: Chuông 

gió( Cầu qua suối, máy 

lọc nước mini)

x 1

E5,6: Chế tạo  áo mưa/ 

Lều/ chong chóng/ ô 

che mưa

x 1

EDP: Làm Đồng hồ 

cát/ Làm bàn mát xa 

chân từ hạt sỏi/ Đồng 

hồ cát     Liên hệ quyền 

5:  Được gd học tập và 

phát triển năng khiếu

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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E4:Vẽ thiết kế mặt lạ 

haloweel/ Trang phục 

haloween

x 1

E5,E6: Chế tạo:Mặt lạ 

haloweel/ Trang phục 

haloween

x 1

EDP:Vẽ thiết kế và chế 

tạo giường ngủ xinh/ 

đôi dép/ cây gia đình

x 1

E4: Vẽ ,thiết kế rôbốt 

cử đông/ bàn tay 

roboot/ tóc xinh

x 1

E4: Vẽ thiết kế : đèn tín 

hiệu giao thông/ Dù 

bay/ máy bay

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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E5,6: Chế tạo: Đèn tín 

hiệu giao thông/ dù 
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x 1

EDP: Làm dù bay x 1

E4: Vẽ thiết kế: Con 

Mèo( Con Chó, 

Chuồng mèo)

x 1

 E4: Vẽ thiết kế con 

mèo( Con Chó; Chuồng 

mèo)

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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LH Quyền 5: Trẻ em có 

quyền phát triển năng 

khiếu vẽ sáng tạo :  

E5,6 Chế tạo:chuồng 

gà/ Chuồng mèo/ Ổ gà/ 

Chuồng chó

x 1

Thiêu trang trí khung 

tranh
x 1

E4: Thiết kế bè nổi/ 

chậu trồng cây thủy 

canh/ bình tưới cây

x

1

PTTM

Thêu tranh hoa lá

( Liên hệ quyền 5: Học 

tập và phát triển năng 

khiếu) x

1

E5,6: Chế tạo bè nổi/ 

chậu trồng cây thủy 

canh/ bình tưới cây

x

1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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C20-CS61: Tạo ra sản 

phẩm nghệ thuật tạo 

hình theo cảm xúc, ý 

tưởng của bản thân và 

nói về sản phẩm đó;

B
C
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EDP: Làm vòng 

hoahammed trang trí 

8/3/ làm vòng tay/ làm 

bưu thiếp/ làm vòng 

hoa trang trí x

1

E4: Vẽ thiết kế:Ống 

đựng bút/con diều/ 

khẩu trang

x 1

E4: Vẽ thiết kế : Ông 

già noel / Cây thông 

noel/Quả cầu tuyết 

x 1

E4: Vẽ thiết kế Pháo 

giấy/ Cây đào ngày tết/ 

Thiệp trang trí tết

x 1

E5,6:  Chế tạo : Pháo 

giấy/ Cây đào ngày tết/ 

Thiệp trang trí tết x

1

E5,6 :Chế tạo ông già 

noel/ Cây thông noel/ 

Quả cầu tuyết

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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C20-CS61: Tạo ra sản 

phẩm nghệ thuật tạo 

hình theo cảm xúc, ý 

tưởng của bản thân và 

nói về sản phẩm đó;
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g
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ồ
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Vẽ một số đồ dùng của 

bác nông dân
x 1

EDP: Vẽ thiết kế và 

thực hành chế tạo: xe 

tăng/ Ống nhòm/ Cầu 

qua suối/ Nhà cao tầng

h
tt

p
s:

//
yo

u
tu

.b
e

/f
SM

Ta
x2

h
JN

w

x 1

E4: Vẽ thiết kế khung 

ảnh Bác Hồ/ Cờ Tổ 

quốc/ Nón

x 1

E5,6: Chế tạo khung 

ảnh Bác Hồ/ Cờ Tổ 

quốc/ Nón

x 1

LHQuyền 5: Quyền 

được giáo dục học tập 

và phát triển năng 

khiếu EDP:Làm cặp 

sách/ Làm nón/ Làm 

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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C20-CS61: Tạo ra sản 

phẩm nghệ thuật tạo 

hình theo cảm xúc, ý 

tưởng của bản thân và 

nói về sản phẩm đó;

B
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E4: Vẽ thiết kế chuồng 

gà/ Chuồng mèo/ Ổ gà/ 

Chuồng chó

x 1

EDP: Làm mũ múa con 

Thỏ/  Con voi/ Mũ múa 

con gấu
x 1

 E5,6: Chế tạo roobot 

củ động/ bàn tay roboot 

cue động/ tóc xinh
x 1

EDP: Vẽ thiết kế và 

chế tạo đôi dép/ mô 

hình bạn trai bạn gái
x 1

EDP: Vẽ thiết kế và 

chế tạo túi xách tặng 

cô/ bưu thiếp tặng cô
x 1

Xé dãn trang phục bạn 

trai, bạn gái theo đường 

viền

h
tt

p
s:

//
y
o
u
t

u
.b

e/
N

5
W

X

2
L

U
x
9
L

0

x 1

Quan sat, trò chuyện và 

thực hành các kỹ năng 

vẽ/ chế tạo
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Phối hợp các kỹ năng 

cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối

K
Q

M
Đ

C20-CS61: Tạo ra sản 

phẩm nghệ thuật tạo 

hình theo cảm xúc, ý 

tưởng của bản thân và 

nói về sản phẩm đó;

B
C

236

Quan sát, trò chuyện, 

thực hành kỹ năng cắt  

xé dán để tạo thành bức 

tranh 

193
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Cắt dán hình  bạn trai- 

bạn gái

s x 1

cắt dán đồ dùng nghề y

h
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p
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u
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u
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e/
D

R
xR

Q
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W

U
Io

x 1

Xé vun giấy dán trang 

trí diều giấy
x 1

 cắt dán PTGT đường 

hàng không (Đèn giao 

thông)

x 1

EDP: Làm cây xanh/ 

hoa/ trống hội

x

1

Cắt dán hoa tặng cô h
tt

p
s:

/

/y
o s x 1

Nặn con Thỏ s x 1

Nặn một số loại quả x 1
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Dạy trẻ thực hành các 

kỹ năng nặn tạo thành 

sản phẩm

Phối hợp các kỹ năng 

cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối

K
Q

M
Đ

Biết phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành 

sản phẩm có bố cục 

cân đối

K
Q

M
Đ
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Quan sát, trò chuyện, 

thực hành kỹ năng cắt  

xé dán để tạo thành bức 

tranh 

194

https://youtu.be/NBjNsA-Drns
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Z

s x 1
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tt
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/

/y
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u
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Quan sát, thực hành rèn 

các kĩ năng xếp hình 

tạo thành bức tranh 

tặng cô giáo 

x 1

Xếp dán -  làm bưu 

thiếp 
x 1

Xếp con vật bé thích x 1

Xếp PTGT đường thủy x 1

Quan sát, thực hành rèn 

các kĩ năng xếp hình 

tạo thành trường tiểu 

học

x 1

Gấp quạt giấy x 1
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Phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

K
Q

M
Đ

Biết phối hợp các kĩ 

năng gấp  để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

K
Q

M
Đ

Biết phối hợp các kĩ 

năng gấp  để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

Biết phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối

239

237

Dạy trẻ thực hành các 

kỹ năng nặn tạo thành 

sản phẩm

Biết phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành 

sản phẩm có bố cục 

cân đối

K
Q

M
Đ
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Gấp nhà x 1

Gấp mũ ca nô x 1

Gấp thuyền x 1
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Gấp con mèo x 1
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nhuộm màu

 

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.

g
o

o
g

le
.c

o
m

/d
o

cu
m

en
t/

x 1

Quan sát so sánh lựa 

chọn vải nhuộm
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Biết phối hợp các kĩ 
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tạo ra màu mới

Biết phối hợp các kĩ 

năng gấp  để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối
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Tô màu nước về 1 sôố 

phương tiện giao thông 
x 1

Tô màu nước về ngã tư 

đường phố
x 1

Tô màu nước về cảnh 

quê hương
x 1

Tô màu nước về động 

vật dưới nước
x 1

Tô màu nước về động 

vật trong rừng
x 1

Tô màu nước về động 

Vật trong gia đình
x 1
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Tô màu Núi Voi quê 

em
x 1

Tô màu dụng cụ trang 

phục, sản phẩm của các 

chú bộ đội

x 1

Tô màu dụng cụ trang 

phục, sản phẩm của 

nghề nông nghiệp

x 1

Tô màu dụng cụ trang 

phục của nghề y
x 1

HD trẻ thực hành tô 

màu nước trang phục 

nghề xây dựng

x 1

Tô màu nước 1 số trang 

phục mùa hè
x 1
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Biết nhận xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng / đường 

nét và bố cục

Nhận xét sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, hình 

dáng / đường nét và bố 

cục

Trẻ quan sát, cảm nhận, 

thảo luận, đưa ra ý kiến 

về các sản phẩm tạo 

hình

x 1

* * * * * * * * * * * 0
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 Có khả năng tự nghĩ 

ra các hình thức để tạo 

ra âm thanh, vận động, 

hát theo các bản nhạc, 

bài hát yêu thích

K
Q

M
Đ

Tự nghĩ ra các hình 

thức để tạo ra âm 

thanh, vận động theo 

các bài hát, bản nhạc 

yêu thích

Cảm hứng âm nhạc x 1
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C20-CS62: Thể hiện

vai diễn theo ý tưởng

của bản thân, phù hợp

với đặc điểm, tính

cách của nhân vật;

B
C

Thể hiện vai diễn theo

ý tưởng của bản thân,

phù hợp với đặc điểm,

tính cách của nhân vật;

Bé hóa thân làm nghệ

sĩ/ diễn viên
x 1
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C20-CS63: Tạo ra cái 

đẹp trong cuộc sống 

hằng ngày theo cách 

riêng (như cắm hoa, 

sắp đặt đồ vật, có lời 

nói/cử chỉ lịch sự/nhân 

ái...).

B
C

Phối hợp các kỹ năng 

để tạo ra sản phẩm tạo 

hình có bố cục cân đối

Bé cắm hoa x 1

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, 

tạo hinh)

200



A
T

 c
h

o
 b

é,
 

T
T

T

G
ia

 đ
ìn

h

B
ả
n

 t
h

â
n

, 

2
0

/1
1

T
á
i 

ch
ế

N
g
h

ề 
n

g
h

iệ
p

Đ
ộ
n

g
 v

ậ
t

L
H

 v
à

 M
X

T
h

ự
c 

v
ậ

t,
 

n
g
à

y
 8

/3

P
T

G
T

H
T

T
N

, 

k
h

o
á

n
g

 s
ả

n
Q

H
-B

á
c 

H
ồ

, 

T
T

H

4T 3T 4T 3T 4T 3T 3T 4T 2T 3T 2T

8
/9

 -
 3

/1
0

6
/1

0
- 

2
4
/1

0
2
7
/1

0
- 

2
1
/1

1
2
4
/1

1
- 

1
2
/1

2
1
5
/1

2
/2

0
2

5
- 

9
/1

1
2
/1

- 
3
0
/1

2
/2

- 

2
7
/2

/2
0
2
6

2
/3

- 
2
7
/3

3
0
/3

 -
 1

0
/4

1
3
/4

- 
1
/5

4
/5

 -
 1

5
/5

Mục tiêu 
Mạng hoạt động chủ 

đề
TT Mạng nội dung chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đ
ư

ờ
n

g
 l

in
k

 n
ộ
i 

d
u

n
g

 b
à

i 
h

ọ
c

M
ã
 h

ó
a
 s

ở
/A

L

DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ/ THÁNG

C
ộ
n

g

N
g
u

ồ
n

245
Biết gõ đệm bằng dụng 

cụ theo tiết tấu tự chọn

K
Q

M
Đ

Tự tạo ra tiết tấu khi 

nghe nhạc, nghe hát 

bằng cách gõ đệm bằng 

dụng cụ gõ

Trẻ quan sát, thảo luận 

lựa chọn theo ý thích và 

thực hành.

x 1

Thực hành làm quà 

tặng bạn trai, bạn gái: 

vòng tay, nhẫn, đồ 

chơi…

x 1

Thực hành làm mũ cho 

bạn trai, bạn gái
x 1

HĐTNC: Ngày hội thời 

trang tái chê/ Triển lãm 

sản phẩm hammade

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về gia đình 

x 1
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C19-CS56: Bày tỏ ý 

kiến của bản thân đối 

với cái đẹp trong thiên 

nhiên, cuộc sống;

B
C Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình
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Có khả năng tìm kiếm, 

lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù 

hợp để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích

N
D

C
T

Tìm kiếm, lựa chọn các 

dụng cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo ra 

sản phẩm theo ý thích
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LH Quyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiếnQuan 

sát video và gợi ý về ý 

tưởng để trẻ tạo ra sản 

phẩm theo ý thích về 

chủ đề Bản Thân

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về nguồn nước, HTTN, 

KS

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về mùa hè, và KS

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về trường tiểu học/ về 

quê hương- bác Hồ

x 1
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C19-CS56: Bày tỏ ý 

kiến của bản thân đối 

với cái đẹp trong thiên 

nhiên, cuộc sống;

B
C Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình
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sản phẩm theo ý thích 

PTGT

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về Ngày tết
x

1

LH Quyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiếnQuan 

sát video và gợi ý về ý 

tưởng để trẻ tạo ra sản 

phẩm theo ý thích về 

Núi Voi quê em

x 1

LH Quyền 23: Quyền 

được bày tỏ ý kiếnQuan 

sát video và gợi ý về ý 

tưởng để trẻ tạo ra sản 

phẩm theo ý thích về 

sản phẩm tái chế

x 1
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HĐTN chung: Ngày 

hội của hoa lá và rau củ
x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình về chủ đề gia đình

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình tái chế

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình ĐV

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình 
x

1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình Nghề nghiệp

x 1
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x 1

127 100 117 104 118 94 91 118 73 106 76 ##

36 23 22 21 24 20 21 24 18 19 15 ##

34 28 34 30 36 26 22 33 22 31 22 ##

21 18 22 18 21 17 17 21 18 18 17 ##

18 13 20 12 17 13 15 19 12 13 11 ##

18 18 19 23 20 18 16 21 16 17 11 ##

Cộng tổng số lĩnh vực

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
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BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tiến Dung

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Hiên

206


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=LÊ THỊ HIÊN,UID=CMND:031183007572,E=lehienmnss83@gmail.com
	2025-08-25T19:57:28+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ THỊ HIÊN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,OU=VĂN PHÒNG,CN=PHẠM TIẾN DUNG,UID=CMND:031182011619,E=phamdungmn82@gmail.com
	2025-08-26T08:09:14+0700
	HẢI PHÒNG
	PHẠM TIẾN DUNG
	Protect document




